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Giáo sư John Vu chia sẻ với Thầy Cô Việt Nam 
T
rong đấu trường của thế kỷ hai mươi mốt, dù trên cương vị cá nhân hay quốc gia, mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có rất nhiều cơ hội để vươn lên nếu có sự đầu tư đúng đắn cho giáo dục, đó là nền tảng gốc để tạo nên những công dân thích ứng với thời đại toàn cầu hóa. Tầm nhìn của ngành giáo dục, cách giảng dạy của các thầy cô sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của quốc gia, ảnh hưởng đến nhân cách của thế hệ tương lai và định hình họ sẽ trở thành những công dân như thế nào trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.
Những công dân chất lượng cao, có trách nhiệm và tinh thần sáng tạo chính là chìa khóa để tạo nên giá trị và đẳng cấp của một quốc gia.
Trước khi đi vào nội dung cuốn sách, thay cho lời giới thiệu, tôi xin chia sẻ một câu chuyện nhỏ mà tôi từng chứng kiến.
Hè năm 2018, tôi đi dạy với người bạn Bill W.G ở hai quốc gia châu Á và học hỏi được nhiều điều thú vị qua kinh nghiệm của người giám đốc điều hành doanh nghiệp này. Tại một trong hai nước, khi chúng tôi xếp hàng ở sân bay, Bill quan sát và nói:
“Ông có thể thấy ở một số nước, mọi người kiên nhẫn chờ đến lượt mình nhưng ở nước này, người ta thường chen lấn, xô đẩy. Ai mua vé cũng đều có chỗ trên máy bay rồi, vậy sao họ phải xô đẩy người khác? Dường như nền giáo dục của họ không chú trọng việc dạy phép tắc xã giao và lòng tự trọng. Nước này muốn trở thành quốc gia lãnh đạo thế giới nhưng cứ nhìn cảnh dân chúng xô bồ, hỗn loạn, chen lấn và thiếu tự trọng như thế này thì còn lâu họ mới nhận được sự kính trọng của những quốc gia khác. Họ có thể có sức mạnh kinh tế nhưng muốn đi xa hơn thì còn lâu lắm, vì kinh tế là một chuyện, còn dân trí lại là một chuyện khác. Không phải cái gì to tát, lớn lao mới là quan trọng mà đôi khi những điều rất nhỏ lại giúp ta nhận ra hệ thống giáo dục của họ tốt thế nào. Chính hành vi của những người dân xứ đó mới khẳng định liệu nước đó có thuộc hàng Đẳng cấp Thế giới (World Class) hay không?”.
Khi rời khỏi nước này, Bill kết luận: “Quốc gia này còn phải học nhiều vì ở đây không có hệ thống dịch vụ tốt. Họ đang tập trung tối đa vào phát triển sản phẩm để xuất khẩu nhưng họ sẽ không thể đi xa hơn nữa. Họ có thể hiểu kinh doanh sản phẩm nhưng không hiểu kinh doanh con người. Toàn bộ nền kinh tế của họ đang xây dựng thật nhiều cơ xưởng, sao chép mọi thứ và sản xuất nhiều sản phẩm giá rẻ nhưng không quan tâm đến yếu tố chất lượng cao. Nghĩa là họ không nghĩ gì đến khách hàng, vốn được xem như thượng đế mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ. Họ muốn làm mọi thứ, từ sản phẩm nhỏ cho tới sản phẩm lớn nhưng họ sẽ không bao giờ thành công vì không hiểu nhu cầu của khách hàng. Họ không có ý tưởng nào về sự thỏa mãn của khách hàng, từ người quản lý khách sạn tới người phục vụ nhà hàng, từ quan chức cấp cao cho tới công nhân. Tất cả đều hành động giống hệt như nhau, cứ vội vàng làm gì đó cho nhanh chóng mà không suy nghĩ.
Chúng ta đã đi tìm hiểu rất nhiều cơ xưởng và phần lớn các cơ xưởng, công ty có giám thị, tiếp thị là người ngoại quốc, bởi vì người của họ không thể làm điều đó. Đó là kiểu làm kinh doanh ‘nửa đường’, vì sản phẩm không thể thành công nếu không có dịch vụ và chính dịch vụ mới kéo khách hàng đến với sản phẩm”.
…Và chuyện về một sinh viên Hàn Quốc
Một ngày ở Hàn Quốc, chúng tôi vô tình đi quá chỗ khách sạn của mình vài dãy phố. Trời đã tối, chúng tôi hỏi đường nhưng không mấy ai nói được tiếng Anh. Cuối cùng một sinh viên đi tới, anh chỉ cho chúng tôi hướng tìm khách sạn nhưng vẫn tỏ ra chưa yên tâm: “Dễ lạc lắm vì có vài chỗ rẽ phải và rẽ trái nhưng bây giờ đã khuya rồi, rất khó đi khi trời tối như vậy. Các ông có thể bị lạc lần nữa”.
Thế là anh ta đề nghị đi cùng chúng tôi tới khách sạn để chắc rằng chúng tôi sẽ không bị lạc. Khoảng mười lăm phút sau, chúng tôi tìm được khách sạn. Chúng tôi cảm ơn anh chàng sinh viên, Bill còn mời anh ta ăn tối nhưng anh từ chối vì phải về nhà. Anh vội vã tạm biệt chúng tôi và trở lại hướng chúng tôi gặp anh khi bị lạc. Việc một thanh niên sẵn lòng giúp người lạ trong đêm tối, đã gây ấn tượng cho cả hai chúng tôi. Bill bảo tôi: “Khi một thanh niên của một quốc gia hành động như vậy, nước đó có tương lai. Đó là một trong những dấu hiệu nhận biết về một quốc gia thuộc hàng Đẳng cấp Thế giới”.
Theo Bill, một quốc gia đẳng cấp thế giới không phải là quốc gia có nền kinh tế mạnh hay được quy định là có bao nhiêu triệu phú, tỷ phú, nhà chuyên môn; bao nhiêu tòa nhà, công trình cao nhất, nhà máy, trường đại học… Đẳng cấp thế giới chính là cách hành xử, thái độ ứng xử cũng như hành động của công dân quốc gia đó ra sao.
Điều đó có nghĩa là chính nền giáo dục, chất lượng giáo dục xã hội chứ không phải bất kỳ thứ gì khác bên ngoài tạo nên đẳng cấp, giá trị của một quốc gia.
- Giáo sư John Vu - Nguyên Phong
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Nghề dạy học & tầm nhìn mới 
Sứ mệnh và vai trò thầy cô trong giai đoạn mới tại Việt Nam
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Trong nửa thế kỷ qua, các quốc gia tiên tiến nhất trên thế giới như Phần Lan, Nhật Bản, Hoa Kỳ… đều có một điểm chung, đó là chú trọng đầu tư cho giáo dục. Họ đã có những thay đổi và bước tiến đáng kể trong ngành giáo dục từ tầm nhìn của chính phủ để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực ngày càng tăng trong thế kỷ hai mươi mốt. Họ luôn ý thức rằng chiếc chìa khóa mở cánh cửa tương lai phụ thuộc vào tầm nhìn của nền giáo dục có bắt kịp sự chuyển động của thời đại hay không. Các nước có nền giáo dục ưu tú không chỉ dạy học sinh nắm bắt nhịp thở thời đại, kế thừa nguồn tri thức mà còn tạo ra những thế hệ mới, tái thiết quốc gia và kiến tạo tương lai. Ngày nay, tri thức không chỉ giới hạn ở lý thuyết hàn lâm, nó còn là cầu nối giữa lý thuyết và thực hành. Giáo dục không còn là tháp ngà chỉ dành cho một số ít những người ưu tú, mà là cánh cửa mở rộng cho tất cả mọi người.
Theo hệ thống giáo dục trước đây, thầy cô giáo là nguồn tri thức và lớp học là nơi để truyền thụ tri thức. Trong lớp học truyền thống, thầy cô giảng bài và học sinh chăm chú lắng nghe. Vì phần nhiều các lớp học hay giảng đường đều lớn, nên học sinh, sinh viên được yêu cầu phải giữ im lặng và không làm ngắt quãng việc học của người khác. Điều đó cho thấy có sự tách biệt rõ ràng về vai trò giữa thầy cô và trò - thầy cô là người có uy quyền và cần được kính trọng.
Tuy nhiên, nền khoa học và tri thức nhân loại đang được lan rộng, chia sẻ theo những cách mà không có tư duy người thầy nào có thể theo kịp hay nắm giữ được hết. Lượng thông tin khổng lồ đó cần phải được những người thầy khơi gợi, hướng dẫn cho học sinh khai thác, sử dụng.
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Rõ ràng, môi trường giáo dục ngày nay đã có nhiều thay đổi. Thầy cô giáo không còn là nguồn tri thức duy nhất, vì học sinh có thể học bất cứ điều gì từ Internet, sách báo, ebook, tin tức thời sự, các chương trình truyền hình và từ trải nghiệm cuộc sống. Việc học không còn chỉ giới hạn trong không gian lớp học mà có thể diễn ra ở bất cứ đâu. Ngoài ra, còn có cả các trường học thực tế ảo, các khóa học trực tuyến và bài giảng điện tử luôn có sẵn trên Internet. Người học có thể tùy chọn bất kỳ môn học nào, có thể học bất kỳ lúc nào và ở bất cứ đâu. Trong môi trường học tập hiện đại, vai trò của thầy cô giáo không chỉ là truyền giảng kiến thức như trước đây, mà còn là khuyến khích việc học và dạy cách học sao cho hiệu quả.
Thầy cô giáo giỏi sẽ chăm lo, nuôi dưỡng, khơi gợi và truyền cảm hứng để học sinh có tâm trí cởi mở, sẵn sàng tiếp thu cái mới, đồng thời giúp học sinh duy trì niềm đam mê đối với ngành học hay môn học. Từ đó, hoạt động dạy học tạo ra sự kết nối người học với thế giới khi trang bị cho người học tri thức và cách tư duy về mọi sự kiện xảy ra trên thế giới trong bối cảnh thế giới đang ngày càng “nhỏ lại và phẳng ra”. Kiến thức và kỹ năng sẽ thay đổi theo nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, việc nuôi dưỡng lương tri cho học sinh không bao giờ thay đổi, vì lương tri là nền tảng và giá trị của xã hội. Đó là thứ mà những ứng dụng thông minh nhất cũng không bao giờ có thể thay thế vai trò của các thầy cô giáo.
Thầy cô giáo giỏi không tuân theo một chương trình học cố định mà luôn linh hoạt sẵn sàng thử nghiệm những phương pháp dạy mới và đủ khả năng để thích ứng khi hoàn cảnh thay đổi. Thầy cô giỏi có viễn kiến mạnh về những điều học sinh có thể làm, có thể đạt tới và liên tục hỗ trợ học sinh đạt tới viễn cảnh, khát vọng chính đáng. Từ tầm nhìn này, thầy cô chính là người góp phần đưa toàn xã hội đi lên. Thầy cô giỏi biết lắng nghe, đặt câu hỏi, đáp ứng nhanh và luôn ý thức rằng mỗi học sinh là mỗi cá nhân khác biệt với những phẩm chất, năng lực và mức độ trưởng thành riêng. Thầy cô giỏi biết cách động viên và thúc đẩy học sinh luôn nỗ lực để vượt trội.
Thầy cô giỏi sẽ có tinh thần cống hiến, biểu hiện bằng việc khuyến khích học trò làm nên điều khác biệt cho thế giới và đóng góp cho xã hội. Người thầy giỏi không theo đuổi nghề dạy học vì thu nhập mà vì yêu nghề và muốn tạo ra sự khác biệt bằng tinh thần cống hiến của mình. Cách đây vài năm, tại một bữa tiệc, tôi đã gặp một người là nhạc trưởng của một dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng. Khi biết tôi là thầy giáo, ông ấy đã nói với tôi: “Thầy cũng là một nhạc trưởng và học sinh trong lớp học là dàn nhạc của thầy. Mỗi học trò chơi một nhạc cụ khác nhau với mức độ thông thạo khác nhau. Công việc của thầy là phát triển kỹ năng và làm cho từng nhạc cụ đi vào cuộc sống trong một chỉnh thể thống nhất, để tạo ra một bản giao hưởng kỳ diệu cho thế giới”. Tôi không bao giờ quên câu nói đó và thông điệp của nó.
Nghề dạy học: Một lựa chọn lớn lao và khiêm nhường
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Nghề dạy học là một lựa chọn không dễ dàng và chúng ta đều đã lựa chọn nó khi quyết định theo đuổi nghề nghiệp cần nhiều trách nhiệm này. Tôi xin phép không tiếp tục gọi nghề dạy học là cao quý như thói quen của xã hội Việt Nam trước đây. Bởi tôi thiết nghĩ, mọi nghề nghiệp hay lao động bằng con đường chân chính đều đáng trân trọng như nhau, góp phần kiến tạo nên bức tranh tổng thể của một xã hội. Sự cao quý không thể hiện qua nghề nghiệp của chúng ta mà qua trách nhiệm và cách hành xử của chúng ta. Nghề dạy học sẽ đặt lên vai chúng ta những gánh nặng - đó là trách nhiệm và tầm nhìn. Những điều mà ta giảng dạy sẽ ảnh hưởng đến số phận của nhiều học sinh, những người tạo nên tương lai của quốc gia.
Là thầy cô giáo, chúng ta muốn truyền đạt tới các thế hệ sau những gì tốt đẹp mà chúng ta được thừa hưởng từ các thầy cô giáo của mình. Chúng ta hàm ơn sâu sắc các thầy cô của mình bởi vì không có họ, chúng ta đã không được như ngày hôm nay. Chúng ta cũng hàm ơn sâu sắc đến mọi nguồn tri thức mà ta đã tiếp nhận trên đường đời, để biết biển học là vô bờ và chúng ta là hữu hạn. Chúng ta quyết định theo nghề giáo như các thầy cô của mình không phải để đền đáp công ơn dạy dỗ của họ, mà vì ý thức trách nhiệm, sự thôi thúc từ bên trong dẫn đến lựa chọn sứ mệnh dạy học.
Dạy học luôn là một nghề có nhiều thử thách vì chúng ta phải đối diện với nhiều chướng ngại. Chúng ta phải truyền động lực cho những học sinh mất lửa trong học tập. Chúng ta cũng phải dành hàng giờ cho việc soạn giáo án, soạn đề kiểm tra, chấm điểm… Chúng ta phải làm việc với các lớp học đông học sinh và đôi khi với điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn. Chúng ta phải chấp nhận mức lương khiêm tốn, chỉ đủ trang trải cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn theo nghề vì tình thương yêu học sinh và niềm tin đối với sứ mệnh giáo dục. Chúng ta chia sẻ với học sinh niềm say mê tri thức và hy vọng rằng các em cũng sẽ có cùng niềm say mê đó. Chúng ta không ngừng học thêm những điều mới để truyền lại cho học sinh vì chúng ta muốn các em tiếp thu những tri thức được cập nhật.
Là thầy cô giáo, chúng ta không chỉ dạy kiến thức từ sách vở mà còn dạy hiếu nghĩa, luân lý và đạo đức. Đơn giản vì chúng ta muốn học sinh của mình có một nền tảng tốt để tư duy độc lập thông qua việc khám phá, phân tích, học cách hội nhập, ra quyết định và tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Thành tích không phải là mục đích của giáo dục, dạy học sinh thành nhân trước khi thành tài mới là điều cốt lõi. Bằng cách đó, giáo dục mới có thể tạo nên những công dân có trách nhiệm và có ích cho cộng đồng.
Khi xây dựng quan hệ với học sinh, chúng ta đang xây chiếc cầu nối giữa thế hệ này với thế hệ sau. Thầy cô giáo, các bậc thầy trên thế giới và biển lớn tri thức nhân loại đã truyền cho chúng ta sự kết nối này. Đó là truyền thống, là di sản mà chúng ta được kế thừa, là nền văn hóa và nó cần được tiếp nối thông qua việc chúng ta giúp học sinh phát triển trong quá trình học tập và trưởng thành. Từ đó, học sinh sẽ trở thành những người con hiếu nghĩa của cha mẹ, những thành viên tốt của cộng đồng, những công dân tốt của đất nước và là những công dân toàn cầu gánh vác trách nhiệm thời đại. Chúng ta kết nối bằng cách tạo dựng niềm tin để học sinh có thể chia sẻ những mong muốn cũng như những khó khăn của các em và chúng ta có thể giúp các em vượt qua những điều đó. Với sự hướng dẫn của chúng ta, các em được học kỹ năng hướng dẫn và giúp đỡ người khác để xây dựng những mối quan hệ trong tương lai. Các kỹ năng đặc biệt này cũng sẽ được tiếp tục truyền lại cho nhiều thế hệ mai sau.
Giúp học sinh học tốt và đưa ra những hướng dẫn đúng đắn là sứ mệnh truyền thống của nghề dạy học. Phương pháp giảng dạy và nội dung giảng dạy có thể thay đổi, nhưng sứ mệnh dạy học và ảnh hưởng của giáo dục tới nhiều cuộc đời thì không bao giờ thay đổi. Dạy học chưa bao giờ là một nghề nghiệp dễ dàng, nhưng chúng ta chọn nghề này vì chúng ta hiểu sứ mệnh của mình.
Vai trò của thầy cô giáo trong thời đại toàn cầu hóa
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Những người theo truyền thống tin rằng giáo dục là tích lũy tri thức và phương pháp dạy học tốt nhất là giúp học sinh ghi nhớ kiến thức. Nhiều sách giáo khoa và phương pháp giáo dục cũ đã được phát triển theo niềm tin này. Tri thức được tích lũy theo từng bậc học, từ tiểu học lên trung học rồi đến đại học. Phương pháp học bằng cách ghi nhớ này chỉ hiệu quả khi mục đích của việc học là vượt qua các kỳ thi và lấy bằng cấp. Nó đã được áp dụng từ cách đây hàng nghìn năm trong hệ thống thi cử, nhằm tuyển chọn các quan lại phục vụ chính quyền phong kiến và giúp việc cho vua. Phần lớn những người đỗ đạt cao thường tinh thông kinh sử và giỏi thơ văn, trong khi kỹ năng giải quyết vấn đề không được chú trọng.
Ngày nay, mọi sự đã đổi thay. Học sinh không cần ghi nhớ kiến thức, nhưng phải biết cách để tìm kiếm thông tin khi cần thiết từ vô số nguồn thông tin sẵn có, như sinh viên của tôi thường nói: “Google đi”. Mặc dù không cần ghi nhớ các dữ kiện trong bài học, nhưng học sinh ngày nay phải chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, đúc kết và học cách giải quyết vấn đề. Các phương pháp học mới chủ yếu khuyến khích học sinh chủ động học hỏi, khám phá và phát triển tư duy phản biện. Do đó, học sinh phải xây dựng thói quen đọc tốt và trang bị các kỹ năng tự học để phát triển tri thức cho bản thân. Giữa biển thông tin có sẵn thì khả năng tư duy, tiếp cận, đánh giá, sàng lọc thông tin để cuối cùng tiếp nhận các giá trị là vô cùng quan trọng.
Theo cách tiếp cận mới này của giáo dục, vai trò của thầy cô giáo cũng thay đổi từ người truyền tri thức thành người huấn luyện. Người huấn luyện giỏi, thay vì dành nhiều thời gian để đọc bài giảng, sẽ đưa ra những cách thức hướng dẫn phù hợp để khuyến khích học sinh xây dựng kỹ năng học tập cho riêng mình. Vì có nhiều nguồn thông tin mà học sinh có thể khai thác để nâng cao hiểu biết và mở rộng tri thức, thầy cô giáo giỏi nên giúp học sinh tìm đến các nguồn này và hướng dẫn các em học và hiểu kiến thức một cách toàn diện. Để trở thành những người huấn luyện giỏi, bản thân thầy cô giáo phải phát triển thói quen học suốt đời, tìm hiểu thêm về công nghệ, đọc thêm các sách giáo khoa, sách tham khảo và không ngừng nghiên cứu, tìm ra những phương pháp dạy tối ưu để áp dụng.
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Bên cạnh đó, thầy cô giáo không chỉ là những tấm gương trong việc hướng dẫn học sinh học tập mà còn phải hướng đến một nền giáo dục toàn diện. Đó là một nền giáo dục với vai trò cơ bản là “phát triển những công dân tốt và có tinh thần trách nhiệm cho xã hội”. Trong thế giới công nghệ thay đổi nhanh chóng, nhiều người quên mất mục đích cơ bản này của giáo dục mà chỉ tập trung vào việc trang bị các kỹ năng phát triển nghề nghiệp cho học sinh.
Trong nhiều năm giảng dạy ở nhiều trường và nhiều nơi, tôi hỏi học sinh: “Các em muốn làm gì sau khi tốt nghiệp?”. Câu trả lời tôi thường nghe là: “Kiếm được việc làm”. Hầu như rất ít học sinh suy nghĩ sâu sắc về mong muốn của bản thân trong cuộc sống. Nếu tôi hỏi thêm: “Thôi được, vậy sau khi kiếm được việc làm thì mong muốn tiếp theo của em là gì?”, thì câu trả lời sẽ là: “Làm ra tiền, càng nhiều càng tốt”. Phát triển tri thức và kỹ năng để cạnh tranh trong thị trường toàn cầu là quan trọng nhưng như vậy là chưa đủ. Một nền giáo dục toàn diện, tiên tiến luôn hướng đến mục đích tổng thể là phát triển những công dân tốt và có trách nhiệm cho xã hội.
Cách đây không lâu, một cô giáo trẻ viết cho tôi: “Nếu vai trò của thầy cô giáo không chỉ là đọc bài giảng như thầy đã nói thì thầy cô giáo chúng ta làm gì trong lớp học?”. Câu trả lời của tôi là có quá nhiều thứ mà những người làm giáo dục cần phải làm ngoài việc cung cấp kiến thức và kỹ năng cho học sinh. Học sinh cần được dạy về tinh thần trách nhiệm để trong tương lai, dù làm bất cứ việc gì, dù giữ chức vụ gì, họ cũng sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Họ phải là những công dân đóng góp cho xã hội theo cách tích cực.
Đào tạo thầy cô giáo: Cần một tầm nhìn mới
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Khi đi dạy ở một số nước, tôi ngạc nhiên khi thấy rằng chỉ một số ít thầy cô giáo bổ sung kiến thức sau khi tốt nghiệp, còn phần đông giáo viên không có nhu cầu cải tiến năng lực chuyên môn của mình. Một giảng viên nói với tôi: “Chúng tôi có bằng cấp và đã có kinh nghiệm dạy học trong nhiều năm rồi, tại sao chúng tôi phải tiếp tục học thêm nữa?”.
Nếu chúng ta nhìn vào các nghề cần chuyên môn cao như bác sĩ, phi công và kỹ sư, việc đào tạo hằng năm là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo luôn có sự nhất quán về chất lượng và các kỹ năng mới luôn được cập nhật. Đó là những nghề đòi hỏi cao về ý thức trách nhiệm của cá nhân trong công việc, có những tiêu chuẩn riêng của ngành nghề và phải đổi mới giấy phép hành nghề hằng năm. Tôi nghĩ nghề giáo cũng phải có những quy định tương tự để đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Hiện nay, nghề dạy học ở nhiều nước vẫn còn phụ thuộc chủ yếu vào nỗ lực cá nhân. Không có một chuẩn mực rõ ràng về kiến thức và kỹ năng đối với các thầy cô giáo mới vào nghề và cũng không có một hệ thống hỗ trợ hay hướng dẫn cụ thể về việc làm thế nào để giúp các giáo viên thường xuyên cải tiến năng lực nghề nghiệp. Vì vậy, có một khoảng cách khá lớn về năng lực chuyên môn giữa các thầy cô giáo. Điều này dẫn đến một thực tế là phần lớn các thầy cô giáo “tự thân vận động” theo cách riêng của mình, tạo ra tình trạng không đồng bộ về chất lượng giáo dục trên quy mô toàn xã hội.
Nếu nhìn vào các nước có nền giáo dục tốt nhất như Phần Lan, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc, chúng ta có thể thấy rằng thầy cô giáo ở các quốc gia này được tuyển chọn chặt chẽ và được đào tạo với những yêu cầu nghiêm ngặt và tiêu chuẩn cao. Một người bạn ở Phần Lan chia sẻ với tôi: “Vào trường y thì dễ hơn vào trường sư phạm. Tỷ lệ tuyển sinh vào trường sư phạm là một phần trăm, vì Phần Lan rất chú trọng nghề giáo và lương của thầy cô giáo thì không kém các bác sĩ”. Khi ở Phần Lan, tôi cũng nhận thấy rằng thầy cô giáo được tạo điều kiện để có nhiều thời gian hoàn thiện kỹ năng sư phạm. Một số người tự quay video giờ dạy trên lớp để sau đó xem lại và tìm cách cải thiện khả năng chuyên môn của mình. Tôi không ngạc nhiên khi Phần Lan luôn được xếp hạng là quốc gia có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới.
Đáng tiếc, ở một số nước khác mà tôi ghé thăm, nghề dạy học không được chú trọng như tôi mong đợi. Vì thu nhập của thầy cô giáo ở những nước đó thường thấp, nhiều người phải tìm thêm việc để kiếm sống, nên họ không có thời gian làm mới các kỹ năng hay bổ sung kiến thức cho mình. Đó là lý do tại sao nhiều thầy cô giáo không được cập nhật kiến thức để kết nối với thế giới bên ngoài đang thay đổi nhanh chóng.
Tất nhiên, thay đổi hệ thống giáo dục truyền thống là rất khó, vì cần nhiều nỗ lực và đầu tư tài chính, nhưng thay đổi là nhu cầu cấp bách. Trong thế giới toàn cầu hóa với mức độ cạnh tranh ngày càng dữ dội, nguồn nhân lực có kỹ năng cao là điều kiện sống còn của mỗi quốc gia. Cách đây vài năm, nhiều chuyên gia kinh tế đã dự báo rằng Brazil, Nga, Ấn Độ, và Trung Quốc (BRIC9 STEM: là từ viết tắt của các từ science (khoa học), technology (công nghệ), engineering (kỹ thuật) và mathematics (toán học), là thuật ngữ dùng để chỉ môn học được tích hợp vào chương trình giảng dạy trong các trường học để trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, giúp học sinh hiểu biết về nguyên lý, phát triển tư duy khoa học, để sử dụng những kiến thức này vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề, đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày.
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Dạy học là phát triển con người 
Đào tạo ra những người trưởng thành
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Học sinh tới trường để được học, để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho bản thân. Các em cần ý thức được vai trò tích cực của mình trong việc tự quyết định tương lai của chính mình. Từ đó, các em sẽ có những lựa chọn và hành động đúng đắn, hướng đến những mục tiêu học đúng đắn. Điều này đòi hỏi một mức độ trưởng thành nhất định.
Ở nhiều nước phương Tây, học sinh được dạy từ rất sớm rằng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nên các em hiểu rằng thời gian học đại học là giai đoạn chuyển tiếp từ lối sống phụ thuộc vào gia đình sang lối sống tự lập. Tuy nhiên, ở châu Á thì không như vậy - nhiều người vẫn cần đến sự trợ giúp từ gia đình, ngay cả sau khi đã tốt nghiệp đại học. Trường đại học là nơi tiếp nhận sinh viên dựa trên thành tích học tập, nhưng mức độ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho hành động của mình thì không thể đo lường chính xác được. Sự thành công đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian, mà những sinh viên chưa trưởng thành thường thiếu nỗ lực nên khó thành công.
Quá trình trưởng thành của một người gắn liền với thời gian học ở trường, từ bậc tiểu học lên trung học rồi đến đại học, dựa trên những điều mà họ học được:
• Ở bậc tiểu học: Học sinh cần được dạy về các mối quan hệ, các giá trị của gia đình, lòng tôn kính bố mẹ, biết ơn thầy cô giáo, cách cư xử “kính trên, nhường dưới” - đó là nền tảng để các em hình thành một nhân cách tốt.
• Ở bậc trung học: Học sinh cần được giáo dục để mở mang tầm nhìn từ gia đình đến tổ quốc, các giá trị văn hóa, lịch sử, công bằng xã hội và sự chính trực, để nâng cao ý thức về một công dân tốt.
• Ở bậc đại học: Sinh viên nên được dạy nhiều hơn về quyền lợi và nghĩa vụ, tinh thần trách nhiệm và các kỹ năng nhất định, để có thể trở thành người làm việc chuyên nghiệp, có đạo đức trong lĩnh vực của mình.
Bằng việc gặp gỡ nhiều người với tinh thần học hỏi, đón nhận nhiều quan điểm khác nhau, hiểu biết hơn về bản thân cũng như người khác, các em sẽ ngày càng trưởng thành và tâm trí cũng cởi mở hơn. Ngày nay, với số lượng sinh viên theo học ngày càng nhiều, các trường đại học có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sinh viên đều được hướng dẫn đúng đắn trên con đường theo đuổi mục tiêu giáo dục của mình. Mục tiêu của giáo dục không chỉ đơn thuần là học kiến thức. Trường đại học nên cung cấp những công cụ và tạo môi trường cần thiết để giúp sinh viên lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân, phát triển nhân cách tích cực và truyền động lực để các em đạt được những mục tiêu đó. Động lực là mong muốn chủ đạo từ bên trong, thúc đẩy mỗi cá nhân phát triển, hướng đến một mục tiêu nào đó.
Nhà trường cũng có thể giúp cho quá trình trưởng thành của học sinh được tăng tiến bằng cách tạo ra những cơ hội tương tác, giao lưu và thiết lập một môi trường học tập tốt. Trong đó, học sinh được rèn luyện tinh thần trách nhiệm, có mục tiêu đúng đắn, chủ động tham gia các hoạt động học tập trong lớp, tự giác hoàn thành các bài tập đúng hạn và xây dựng thói quen học suốt đời.
Đừng đổ lỗi cho học sinh
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Một thầy giáo trẻ ở châu Á than với tôi: “Học sinh ngày nay thiếu động cơ học tập. Họ chỉ muốn qua được các kỳ thi để có được bằng cấp. Đó là lý do tại sao ở đất nước chúng tôi có nhiều người tốt nghiệp đại học không kiếm được việc làm và tình hình đang ngày càng tệ hơn”.
Tôi cho rằng: “Công việc của chúng ta, những nhà giáo, là làm thế nào để những người không thích học trở nên ham học”.
Thầy giáo đó cười: “Với thầy thì dễ vì thầy đang dạy ở Mỹ, nơi việc học kỹ năng được chú trọng, nhưng ở nước tôi thì phần lớn học sinh tin rằng bằng cấp là thứ đảm bảo được việc làm”.
Tôi không đồng tình với quan điểm của anh: “Thật dễ đổ lỗi cho học sinh, nhưng tôi nghĩ nguyên nhân thật sự là giáo dục truyền thống xem trọng bằng cấp thay vì kỹ năng, và phương pháp dạy cũ không khuyến khích việc học chủ động. Nhiều thầy cô giáo và phụ huynh đe dọa học sinh rằng nếu không chăm học thì sẽ bị điểm xấu, thi trượt hoặc không có bảng điểm tốt khi tốt nghiệp, nên các em xem điểm số và kỳ thi là những công cụ răn đe thay vì tạo ra động cơ học tập thật sự. Tuy nhiên, thầy cô giáo hay bố mẹ các em đã bao giờ tự hỏi, liệu các em có thực học được điều gì không, hay chỉ học một cách đối phó để tránh cơn giận dữ của bố mẹ, thầy cô? Vấn đề là ở chỗ thầy cô và bố mẹ phải liên tục răn đe để các em học, chỉ cần ngừng răn đe là các em sẽ ngừng học. Nếu học vì sự răn đe thì khi thoát khỏi trường lớp, động cơ học tập của các em học sinh cũng tiêu tan”.
Mối đe dọa thật sự mà các em cần quan tâm chính là tỷ lệ thất nghiệp trong những người tốt nghiệp đại học. Các em cần hiểu rằng bằng cấp không còn là thứ đảm bảo cho việc làm. Mặt khác, khi mà bằng cấp vẫn được xem là quan trọng thì mọi người sẽ tiếp tục tìm mọi cách để có được nó, bất kể chất lượng thật sự của bằng cấp đó như thế nào. Một khi các công ty vẫn còn thuê người dựa trên bằng cấp thay vì dựa trên khả năng thực thụ, chất lượng của bằng cấp vẫn sẽ còn là một vấn đề nan giải. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục răn đe học sinh hay con em mình hay không? Sự răn đe chỉ có tác dụng thúc đẩy học sinh học để thi cử một cách đối phó thay vì thực học, chưa kể đến những vấn nạn như gian lận để qua kỳ thi hoặc mua bằng cấp.
Nhưng đâu chỉ với học sinh hay sinh viên, chính các bậc bố mẹ đang làm trong các cơ quan Nhà nước ở một số nước châu Á mà tôi biết cũng đang góp phần tạo ra vấn nạn này. Họ là cán bộ hoặc làm lãnh đạo, chưa bao giờ dạy học hoặc tham gia công tác nghiên cứu nào, vậy mà vẫn ráng kiếm cho ra cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Mục đích là để tô màu thêm cho lý lịch của mình, để thuận lợi cho việc thăng quan tiến chức. Chuyện này đang là phong trào và việc thực học ở đây thì khỏi phải bàn. Nhiều người học kiểu đăng ký cho có cái tên, rồi chờ đến ngày cấp bằng. Tiểu luận hay luận án thì đã có dịch vụ lo. Bố mẹ như thế, làm sao trách con đây!
Để khuyến khích học sinh thực học, chúng ta cần trả lời câu hỏi nền tảng: “Học để làm gì?”. Thầy cô giáo cần dành thời gian vào đầu năm học để giải thích cho học sinh bức tranh tổng thể về toàn cầu hóa, kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh giữa các nước khi thế giới đang ngày càng kết nối... Một khi học sinh hiểu rằng cần phải có tri thức và những kỹ năng nhất định để sinh tồn trong nền kinh tế ngày nay thì các em mới có ý thức hơn với việc học. Học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo cần thấy được thực tế là:
• Những công việc cần lao động phổ thông đang mất đi nhanh chóng do tự động hóa và công nghệ robot.
• Những người mới tốt nghiệp sẽ phải cạnh tranh về việc làm với sinh viên tốt nghiệp từ các nước khác vì việc làm có thể dễ dàng được dịch chuyển từ nước này sang nước khác.
• Người trẻ cần phấn đấu để trở thành những công dân toàn cầu, có đủ phẩm chất và năng lực để làm việc cho bất kỳ công ty nào, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.
• Nền giáo dục đại học đúng đắn là nhu cầu cấp thiết, là chìa khóa để sống sót trong thời đại thông tin, vì những thay đổi đang xảy ra từng ngày trên khắp thế giới.
Nền giáo dục phải được xây dựng theo hướng đảm bảo các kiến thức và kỹ năng được đào tạo phải gắn với nhu cầu của thị trường lao động toàn cầu và phương pháp dạy cũng phải thay đổi cho phù hợp. Chỉ có như vậy thì học sinh mới có động cơ học tập mạnh mẽ, còn trách nhiệm của chúng ta là cung cấp cho các em nền giáo dục tốt nhất có thể.
Hai kiểu học phổ biến
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Có hai kiểu học phổ biến: học để kiếm được việc làm và học để thật sự thụ hưởng nền giáo dục. Phần lớn học sinh và phụ huynh theo kiểu học thứ nhất, cho rằng mục đích chính của việc học là để có bằng cấp và kiếm được việc làm. Suy nghĩ này khiến cho mục đích của việc học bị thu hẹp lại - đơn giản chỉ là để kiếm sống. Ngày nay, bằng cấp không còn là thứ đảm bảo cho cuộc sống trọn đời. Nếu nhìn ra xung quanh, bạn sẽ thấy đầy rẫy người có bằng cấp nhưng không tìm được việc làm.
Chúng ta hãy xem xét đến kiểu học thứ hai - học để thật sự thụ hưởng nền giáo dục. Khi học với tinh thần này, học sinh sẽ luôn có thái độ chủ động trong học tập vì họ muốn được trang bị một nền học vấn. Họ cũng học với lòng say mê học hỏi vì luôn tìm thấy niềm vui trong học tập. Với cách học này, bằng cấp và việc làm là kết quả tất yếu, và xã hội sẽ có được những người làm việc chuyên nghiệp, có thói quen học tập suốt đời.
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Để trở thành những người thành công trong thị trường việc làm, học sinh cần được trang bị một nền học vấn tốt và xây dựng được thói quen học tập suốt đời. Nếu có bằng cấp mà không tự mình trau dồi và liên tục cập nhật các kỹ năng, chỉ dựa vào những điều đã học trong trường đại học thì bạn cũng khó có khả năng giữ được việc làm lâu dài, vì mọi kỹ năng đều có thể trở nên lạc hậu. Do đó, thái độ học tập suốt đời là vô cùng quan trọng.
Công nghệ càng phát triển thì nền kinh tế càng trở nên năng động. Các công ty phải liên tục thay đổi để sống còn trong thị trường đầy cạnh tranh, và chỉ những công ty sử dụng những công nghệ mới nhất và lực lượng lao động tốt nhất mới tồn tại. Trong bối cảnh đó, chỉ những lao động tri thức liên tục học hỏi các kỹ năng mới mới có thể duy trì được việc làm hoặc thăng tiến trong nghề nghiệp, vì họ biết những gì người khác không biết.
Một số người có khả năng tự học những kỹ năng mới. Tuy nhiên, cách tốt hơn là học hoặc làm việc theo nhóm. Những đội ngũ làm việc thành công nhất thường là những đội ngũ biết tận dụng việc cùng nhau học những cái mới và học hỏi lẫn nhau. Việc học theo nhóm giúp các thành viên có thể tìm ra những ý tưởng mới, những giải pháp độc đáo mà có thể không xảy ra với những người học tách rời. Việc học theo nhóm cũng giúp giảm căng thẳng và khuyến khích tinh thần cộng tác, thúc đẩy những phát kiến và tạo điều kiện cho đội ngũ phát triển. Khi bạn đóng góp các ý tưởng mới cho đội ngũ của mình, bạn thách thức các thành viên khác cũng suy nghĩ về những cách thức mới tốt hơn để cải thiện mọi thứ. Ngoài ra, khi bạn dành phần lớn thời gian để tìm tòi, học hỏi, bạn sẽ giữ cho bộ não luôn tích cực; bạn tự tin và tạo ra không khí làm việc tích cực trong đội nhóm.
Ngày nay, báo chí thường đưa tin về những công ty phá sản và nhiều người mất việc làm. Phần lớn công ty thất bại vì người lãnh đạo công ty không biết cách điều chỉnh doanh nghiệp trong thị trường luôn biến động, vì họ tự tin vào những điều “đã biết” nên không cần học thêm những điều mới. Một người có thái độ học suốt đời, cùng với kinh nghiệm được tích lũy, cộng thêm một bộ não tích cực luôn sẵn sàng học những kỹ năng mới, sẽ luôn có ý tưởng mới để mang lại giá trị cộng thêm cho bất kỳ đội ngũ nào mà người đó làm việc cùng. Việc học hỏi không ngừng cũng cho chúng ta cơ hội gia nhập đội ngũ những nhà tư tưởng hay phát kiến, tức là những người luôn đóng góp ý tưởng mới hoặc cải tiến một ý tưởng, luôn muốn nâng mọi thứ lên một chuẩn mực cao hơn. Đó cũng là những người luôn mong muốn mang lại lợi ích cho số đông - họ sẵn sàng chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm với người khác trong các hội nghị, hội thảo hay trên mạng xã hội.
Những chuyên viên công nghệ có tinh thần học hỏi thường tận dụng mọi cơ hội để thu thập thêm kiến thức ở khía cạnh kinh doanh của công ty nơi mình làm việc, để mở ra những cơ hội làm việc tốt hơn. Chẳng hạn như vươn lên vị trí chiến lược, được cấp quản lý tin cậy. Những người có nền tảng học vấn tốt và tinh thần học hỏi sẽ không ngừng đóng góp các giá trị cho công ty, cho ngành nghề và cho xã hội.
Tôi tin kỹ năng quan trọng nhất với mọi học sinh ngày nay là kỹ năng học tập suốt đời. Đó là kỹ năng cốt yếu cho tất cả những ai muốn thụ hưởng nền giáo dục và cũng chính là mục đích đúng đắn của giáo dục. Là những người thầy, chúng ta phải có trách nhiệm giúp các em hiểu những điều cốt lõi này từ sớm.
Phát triển tư duy phản biện
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Giáo dục đại học không chỉ đơn thuần là tích lũy tri thức hay ghi ghớ các dữ kiện. Sinh viên phải đạt được những mức độ hiểu biết sâu hơn, có góc nhìn độc lập để phát triển tư duy phản biện. Tuy nhiên, nhiều thầy cô giáo chỉ chú trọng việc hoàn tất hay theo kịp chương trình môn học, thay vì giúp học sinh phát triển tư duy phản biện và các kỹ năng học chuyên sâu.
Ngày nay, nhiều sinh viên đại học thường “tư duy hời hợt” - tức sơ sài, không toàn diện, có định kiến, thiếu tính khách quan và độc lập. Kiểu “tư duy hẹp” này cũng làm xói mòn óc sáng tạo và tinh thần đột phá của người học, vì nó làm mất đi thói quen áp dụng tri thức vào cuộc sống. Khi sinh viên ghi nhớ các dữ kiện theo kiểu nhồi nhét kiến thức vào trí nhớ ngắn hạn để mong vượt qua một kỳ thi, họ sẽ không hiểu sâu. Khi tư duy không đủ sâu, người học không thể phát triển tư duy đó thành những ý tưởng sáng tạo hay phát kiến có thể áp dụng được, mà chỉ là những điều được sao chép theo hiểu biết “mù mờ”, không thật sự của mình. Điều này ít nhiều bắt nguồn từ những áp lực của hệ thống giáo dục và lựa chọn sai lầm trong phương pháp giáo dục của thầy cô.
Tư duy phản biện đòi hỏi người học phải tư duy sâu bằng cách hiểu, phân tích, nhận định, đặt nghi vấn về một khái niệm cho tới khi kiến thức đó trở thành tri thức của mình. Thầy cô cần chủ động khơi gợi, tạo điều kiện để hình thành tư duy đó cho sinh viên thay vì chỉ dạy cho xong bài giảng. Những người học có tư duy phản biện sẽ có khả năng áp dụng tri thức một cách hợp lý, tư duy có cơ sở và thấu đáo, từ đó phát triển thành những ý tưởng sáng tạo hay phát kiến có giá trị thực tiễn. Để giúp sinh viên phát triển kỹ năng này, tôi dùng một vài kỹ thuật đơn giản như sau:
• Mỗi tuần sinh viên phải đọc một số bài báo và tin tức chuyên ngành trước khi đến lớp. Trong thời gian ở lớp, họ phải tham gia thảo luận, trình bày những hiểu biết và góc nhìn của bản thân về tài liệu đã đọc. Trong khi lắng nghe những góc nhìn khác, họ phân tích, nhìn nhận và đúc kết từ các góc nhìn để có được hiểu biết sâu hơn cho bản thân.
• Với hoạt động thảo luận trên lớp, tôi luôn yêu cầu sinh viên chuẩn bị để trả lời ba câu hỏi đơn giản: “Tôi vừa học được những gì?”, “Điều tôi học được có ý nghĩa gì đối với tôi?” và “Tôi có thể làm gì với những điều vừa học được?”. Kỹ thuật đơn giản này giúp sinh viên hình thành thói quen tư duy cẩn thận và sâu trước khi đưa ra câu trả lời. Lắng nghe các câu trả lời, tôi có thể đánh giá được mức độ hiểu của các em. Tôi cũng giúp các em chỉnh sửa những góc nhìn chưa đúng và hướng họ đến kết quả như mong muốn.
Trước mỗi đầu tuần, tôi đều tự hỏi: Tôi muốn học sinh của mình học được những gì trong tuần này và tôi cần làm gì để các em đạt được “sự hiểu biết thấu đáo” thông qua thảo luận trên lớp? Dựa trên những mục tiêu cần đạt đó, tôi chuẩn bị các câu hỏi với mức độ thử thách tương ứng. Thông qua quá trình thảo luận thực tế ở lớp, tôi cố gắng hướng dẫn để các em có những góc nhìn cân bằng và ngày càng đạt đến mức độ sâu, tinh tế hơn trong tư duy, phân tích và lập luận. Từ đó, việc học và hiểu kiến thức của các em sẽ đạt kết quả tốt hơn.
Trong biển thông tin ngày nay, tư duy phản biện vô cùng quan trọng vì chúng ta phải đánh giá, so sánh các nguồn tin và đưa ra góc nhìn đa chiều. Cách dạy học truyền thống rèn học sinh thói quen tiếp nhận một chiều, điều này khiến các em khi trưởng thành không thể trở thành người tự chủ, có tư duy sáng tạo và chỉ chờ người khác dẫn dắt, chỉ đường cho mình. Nếu không có ai gò vào kỷ luật hoặc bị đe dọa đến quyền lợi cá nhân, nhiều người sẽ chỉ làm việc kiểu đối phó. Thầy cô giáo khuyến khích học sinh mạnh dạn đưa thêm nhiều câu hỏi, nhiều góc nhìn trong quá trình học chính là kích thích tư duy chủ động sáng tạo của các em.
Thúc đẩy giáo dục STEM
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Trong Thời đại Thông tin, mọi nền kinh tế đều đặt nền tảng trên các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Trong khi đó, nhiều nước không đào tạo đủ lao động có kỹ năng trong các lĩnh vực đó nên gặp khó khăn trong việc cải thiện nền kinh tế.
Một trong những nguyên nhân của việc có ít học sinh học STEM là phần lớn học sinh vốn sợ học các ngành khoa học và toán học do không có nền tảng tốt ở trung học. Ngoài ra, phương pháp dạy học dựa trên việc ghi nhớ kiến thức cũng không giúp phát triển các kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề. Vậy làm thế nào để dạy STEM cho học sinh trong giai đoạn sớm để họ không ngại học các ngành STEM khi vào đại học? Và thầy cô giáo cần làm gì để học sinh thích học toán và khoa học?
Các nhà khoa học đã nghiên cứu và thấy rằng cách dạy theo kiểu “ghi nhớ công thức” là không phù hợp cho toán học, vì học toán là học tư duy và ứng dụng, không phải ghi nhớ. Nghiên cứu trên cũng kết luận rằng chừng nào chúng ta chưa thay đổi cách dạy toán ở trường tiểu học, sẽ còn có nhiều học sinh không thích môn toán khi vào trường trung học. Một phương pháp dạy toán tốt là phương pháp giúp cho học sinh thấy toán học được ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày như thế nào. Các công cụ chúng ta đang dùng như máy tính, phần mềm, robot, các thiết bị điện tử... đều bắt nguồn từ toán học. Khi học sinh hiểu được sự kết nối này, họ sẽ đánh giá cao môn toán và sẽ thấy môn học này lý thú hơn.
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Khi tới thăm Phần Lan, tôi thấy học sinh ở trường tiểu học học toán bằng cách giải các câu đố và trò chơi thay vì học thuộc công thức. Trong lớp toán, học sinh được dạy cách chơi cờ và hình dung các nước đi tiếp theo của đối phương. Cả lớp đều háo hức tham gia và nhiều em giơ tay để phát biểu. Một cô giáo người Phần Lan chia sẻ với tôi: “Những đứa trẻ gặp rắc rối với toán học thường cảm thấy khó học thuộc công thức, cảm thấy lúng túng với việc thực hiện từng bước các phép toán trong môn số học nên mất tự tin và sợ môn toán. Một số khái niệm toán học như số nguyên, biến số, số dương và số âm thật ra không có ý nghĩa gì đối với trẻ nhỏ. Hiện nay, chúng tôi dạy toán học cho trẻ bằng cách khuyến khích việc học giải quyết vấn đề thông qua trò chơi ở các cấp độ khác nhau dựa trên những điều trẻ đã biết. Khi đã từng bước phát triển các kỹ năng toán học từ dễ tới khó, trẻ sẽ cảm thấy thích thú với những thành tựu nho nhỏ của mình và dần dần sẽ yêu thích môn toán”.
Một giáo viên khác nói với tôi: “Học sinh tiểu học có những khả năng khác nhau vì não của trẻ vẫn đang phát triển. Các em có mức độ tiếp thu nhanh, chậm không giống nhau và chúng ta cần cho trẻ thời gian để phát triển khả năng tư duy, vì toán học là môn học mà chúng ta không thể đẩy nhanh được. Việc dạy và học toán giống như trèo lên thang - phải trèo từng bước, nếu không sẽ ngã. Phương pháp truyền thống chú trọng việc ghi nhớ công thức mà không tính đến quá trình phát triển tự nhiên của não ở trẻ nhỏ. Với cách học truyền thống, học sinh không có thời gian để tư duy và thực hành để từng bước làm chủ toán học. Khi tụt lại sau, trẻ sẽ mất tự tin và lớp học thường bị phân chia thành hai nhóm “học sinh thông minh” (giỏi toán) và “học sinh kém” (làm toán chậm), và đó là lý do tại sao nhiều học sinh không thích học toán khi vào trung học. Theo phương pháp dạy mà chúng tôi đang áp dụng, thầy cô giáo cho học sinh học giải quyết vấn đề từng bước theo khả năng của mình, cho tới khi các em tự tin trong toán học. Hơn bất kỳ điều gì, trẻ con cần được khuyến khích, không phải là trừng phạt. Việc học toán giúp xây dựng cho học sinh lòng tự tin về năng lực học của bản thân. Khi cảm nhận được sự thành công, não của trẻ sẽ ngày càng phát triển hơn và càng yêu thích việc học thì tư duy của trẻ càng logic, và đó là phương pháp dạy toán mới”.
Với môn khoa học ở cấp tiểu học, giáo dục truyền thống chủ yếu dạy lý thuyết theo sách giáo khoa, thay vì giúp các em khám phá khoa học vận hành như thế nào. Ở lứa tuổi học tiểu học, trẻ em thường có tính tò mò về mọi thứ nên thích đặt câu hỏi, và chúng ta cần khuyến khích điều đó bằng việc giải đáp các thắc mắc và thách thức trẻ học nhiều hơn, thay vì chỉ đưa sách để trẻ đọc và nhớ sự kiện làm các em mất hứng thú với khoa học. Khoa học và toán học có quan hệ gần gũi. Trẻ em học khoa học bằng cách quan sát, đặt câu hỏi, phân tích dữ kiện, thực nghiệm với dữ liệu và phát triển khái niệm. Tương tự, trong toán học, các em học đếm, so sánh, đo lường, ghi chép và rút ra kết luận để hiểu các công thức.
Theo quan điểm của tôi, toán học là nền tảng của hầu hết mọi thứ. Khi hiểu biết cơ bản về toán học, trẻ sẽ học tốt các môn khoa học như kỹ thuật, công nghệ, hóa học, vật lý và nhiều thứ khác nữa. Ở trường trung học hiện nay, học sinh phải học số học, đại số, đại số tuyến tính và các phép tính nhưng rất ít người biết những kiến thức đó được dùng để làm gì. Rất ít người biết cách ứng dụng toán học vào các lĩnh vực khác. Rất ít người trong số họ hiểu rằng những kiến thức cơ bản về phương trình vi phân, xác suất, thống kê, giải tích số, và toán học rời rạcLà một thầy giáo, tôi chưa bao giờ lo nghĩ về việc liệu trẻ em có đủ khả năng để học về công nghệ hay lập trình hay chưa. Điều tôi băn khoăn là liệu chúng ta có đang đi sai lệch khỏi mục tiêu của giáo dục - đào tạo những công dân có trách nhiệm cho đất nước.
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Phương pháp dạy & học hiệu quả 
Dành nhiều thời gian cho thảo luận
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Khi bắt đầu đi dạy cách đây trên hai mươi lăm năm, tôi thường dành từ 45 - 55 phút mỗi buổi học cho phần bài giảng, theo cách mà các thầy cô của tôi đã dạy tôi. Sau này, khi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, tôi dần dần bổ sung thêm những cách sau:
• Áp dụng “hỏi nhanh, đáp nhanh” để giữ cho lớp khỏi buồn ngủ.
• Mang vào lớp một vài bài báo ngắn từ các tạp chí chuyên ngành và thảo luận với học sinh để giúp các em thường xuyên được cập nhật với những gì đang xảy ra trong ngành nghề. Khuyến khích học sinh đưa ra nhận định hay quan điểm cá nhân sau khi đọc bài báo, để các em học đúc kết những điều có thể áp dụng vào công việc tương lai.
• Hỏi ý kiến học sinh về những kiến thức hay kỹ năng mà các em mong mỏi học thêm.
• Cho những bài kiểm tra ngắn vào đầu buổi học để học sinh thử tự mình tìm ra một số nguyên lý của chủ đề sắp học.
• Yêu cầu học sinh đọc tài liệu môn học trước khi tới lớp (tất cả tài liệu này đều đã được đưa lên trang web của trường).
• Khi dạy về một chủ đề nào đó, yêu cầu học sinh tìm thêm thông tin và mang theo đến lớp để thảo luận.
• Dùng những video ngắn từ YouTube hay Khan Academy như một phương tiện để hỗ trợ việc dạy các khái niệm.
Tôi đã nhận ra rằng tôi càng dành ít thời gian cho việc giảng bài và dành nhiều thời gian để học sinh tham gia các hoạt động thảo luận, thì các em càng tích cực hơn trong học tập. Dần dần, hầu như tôi không dùng đến cách đọc bài giảng nữa, vì học sinh của tôi thích thảo luận trên lớp hơn là nghe bài giảng. Thỉnh thoảng, tôi cũng mời các diễn giả bên ngoài tới nói về những chủ đề không phải lĩnh vực của tôi để giúp chia sẻ kiến thức chuyên môn của họ với lớp và điều đó rất hữu ích. Phần lớn học sinh thích được chia sẻ kinh nghiệm từ những người thành công trong lĩnh vực mà các em đang theo học. Các em thường nói với tôi: “Việc học từ kinh nghiệm của ai đó bao giờ cũng có tính thực tế hơn những lý thuyết đơn thuần”.
Tôi tin rằng tất cả các thầy cô giáo đều luôn tự hỏi bản thân những câu hỏi: Liệu mình đã cố gắng hết mức để hỗ trợ học sinh trong việc học chưa? Một vài chủ đề khó nên được thầy cô giáo giảng nhiều hơn hay là để học sinh tự học, thảo luận nhiều hơn? Liệu có nên giảng bài cho học sinh ghi chép, hay để các em đánh vật với nó thêm ít lâu nữa, để tự mình hiểu sâu hơn? Liệu giảng bài có phải thật sự là cách tốt nhất để giúp học sinh giải tỏa thắc mắc không? Liệu có nên tiếp tục giảng bài khi học sinh tỏ ra không hứng thú với nội dung và cho rằng không thật hữu ích không? Liệu việc thầy cô giáo bổ sung vào bài giảng các sự kiện và câu hỏi để kích thích trí tò mò có thể làm tăng niềm ham thích việc học của học sinh không?... Hiện nay, sau nhiều năm đi dạy, những băn khoăn này vẫn khiến tôi bận tâm vì tôi luôn tìm kiếm câu trả lời hoàn hảo nhất có thể.
Nhiều người trong các đồng nghiệp của tôi đồng ý với nhau rằng, chúng ta không nên dùng phương pháp giảng bài làm phương pháp dạy chính, nhưng cũng nên linh hoạt để quyết định khi nào thì cần dùng phương pháp này. Một điều cần cân nhắc nữa là nên giảng bài trong bao lâu để đảm bảo học sinh luôn chú tâm nghe giảng. Tôi nhận thấy rằng một bài giảng ngắn, khoảng từ mười đến mười lăm phút để khái quát tài liệu, tóm tắt những khái niệm chính sẽ là đủ. Đôi khi một video ngắn hoặc một bài kiểm tra ngắn có thể làm cho việc học dễ dàng hơn và làm cho học sinh hứng thú với môn học hơn.
Tôi tin vào phương pháp Học chủ động - phương pháp mà tôi đã học hỏi được và áp dụng trong nhiều năm qua. Tôi tin rằng học sinh sẽ tích cực học nhiều hơn nếu các em được khuyến khích tự học, vì đó là cách hiệu quả nhất để các em tiếp thu kiến thức theo hướng ứng dụng. Theo tôi, học chủ động chính là cách tốt nhất để học sinh phát triển tinh thần học tập suốt đời.
Ba yếu tố chính của việc dạy học
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Theo giáo dục truyền thống, việc dạy học chủ yếu là truyền thụ tri thức từ thầy sang trò với nguyên lý đơn giản: “Thầy dạy và trò học”. Cách thầy dạy tùy thuộc vào kỹ năng của thầy, cách trò học tùy thuộc vào nỗ lực của trò.
Ngày nay, việc dạy học phức tạp hơn, đòi hỏi thầy cô giáo không chỉ truyền thụ tri thức mà phải tìm hiểu để biết nhiều hơn về học sinh hay sinh viên của mình, nhờ đó có thể hoàn thiện việc dạy và học tại lớp. Học sinh xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau nên cách tiếp cận việc học của các em cũng khác nhau. Chẳng hạn, có sự khác biệt giữa một sinh viên xuất thân từ gia đình có truyền thống học tập và một sinh viên là người đầu tiên trong gia đình thi đậu vào đại học. Học sinh có động cơ học tập rõ ràng và đúng đắn sẽ có cách tiếp cận việc học khác với học sinh chỉ học để vượt qua các kỳ thi. Học sinh được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc sẽ tiếp thu nhanh hơn học sinh chưa nắm được kiến thức căn bản về môn học.
Nguyên lý của việc dạy bao gồm ba yếu tố chính mà thầy cô giáo cần luôn xem xét để thiết kế chương trình cho môn học và có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình dạy học: “Mục tiêu học tập (1)”, “Các hoạt động giảng dạy (2)” và “Cách đánh giá (3)”.
(1) Người thầy cần phải đặt ra những mục tiêu học tập rõ ràng cho môn học ngay từ khi bắt đầu môn học: các tiêu chí về những kiến thức và kỹ năng mà học sinh cần phải học cho đến cuối môn học.
(2) Cần phải thiết kế các hoạt động dạy sao cho có thể hỗ trợ hiệu quả cho các mục tiêu học tập tương ứng: giáo trình, những tài liệu cần đọc, sách giáo khoa, các nội dung cần thảo luận trên lớp…
(3) Các phương thức để đánh giá mức độ tiến bộ của học sinh: bài kiểm tra, bài tập về nhà, những bài báo phải viết.
Vì học sinh có quan điểm khác nhau về việc học nên thầy cô giáo cần phải rõ ràng khi đưa ra các tiêu chí cho học sinh. Khi được truyền đạt rõ ràng về các tiêu chí, chẳng hạn những kiến thức và kỹ năng mà thầy cô mong đợi học sinh phải đạt được trong môn học, học sinh có thể đặt mục tiêu phấn đấu và tự mình chủ động theo dõi sự tiến bộ của chính mình trong suốt quá trình học môn học đó. Thầy cô phải thông báo cho học sinh về những nguyên tắc cần tuân thủ trong lớp học (yêu cầu về chuyên cần, quy định về việc dùng laptop và điện thoại thông minh trong lớp, hoặc hạn nộp bài tập được giao...) để tránh những mâu thuẫn có thể nảy sinh. Việc rõ ràng và minh bạch về yêu cầu và các tiêu chí sẽ góp phần chủ yếu tạo ra một môi trường học tập hiệu quả cho tất cả học sinh.
Và việc dạy hiệu quả đòi hỏi phải ưu tiên hóa nội dung chương trình, nghĩa là phải ưu tiên cho những kiến thức và kỹ năng mà thầy cô muốn truyền dạy để đáp ứng nhu cầu của xã hội và phù hợp với người học. Thầy cô giáo cần chủ động cân nhắc đưa vào hay không đưa vào chương trình môn học từng nội dung cụ thể dựa trên quy mô lớp học, nền tảng sẵn có về năng lực và hiểu biết của học sinh và các mục tiêu học tập có thể đạt được. (Một số thầy cô có xu hướng dạy những gì mình nắm vững mà không tìm hiểu xem liệu học sinh đã có đủ kiến thức nền tảng để tiếp thu được hay chưa).
Người thầy giỏi biết cách chia nhỏ những bài tập hay vấn đề phức tạp và giải thích từng phần riêng biệt, rồi sau đó mới nhìn tổng thể để học sinh có thể dễ dàng thấy được các phần được phân tách này có liên hệ với nhau như thế nào.
Giới trẻ ngày nay có xu hướng thích những phương pháp dạy thiên về thực hành hay ứng dụng. Các em quen với việc dùng công nghệ và những công cụ mới nhất, tạo ra khoảng cách giữa cách dạy của các thầy cô lớn tuổi và cách học của học sinh. Điều này góp phần giải thích cho xu hướng chống lại sự cải cách trong hệ thống giáo dục vì các thầy cô lớn tuổi là những “cây đa, cây đề”, những người kiểm soát chương trình đào tạo và định hướng sự vận hành của hệ thống nhà trường. Trong thời gian đi dạy ở châu Á, tôi đã nghe các thầy cô giáo lớn tuổi than phiền rằng học sinh ngày nay dường như thiếu lễ phép và dễ dàng bị xao lãng. Tôi không biết liệu có phải là do học sinh cảm thấy phương pháp dạy hiện tại không phù hợp nên thiếu tập trung không. Dù bất kỳ nguyên nhân gì, có một điều rõ ràng là người dạy và người học đang có những kỳ vọng khác nhau về môn học. Thầy cô giáo (phần lớn là những người lớn tuổi) quen với việc giảng bài thay vì dành thời gian cho thảo luận và hướng dẫn học sinh, trong khi học sinh thì phần đông ưa thích việc tham gia vào lớp học thông qua các bài tập, các hoạt động trong lớp như thảo luận, đặt câu hỏi và trả lời. Nếu cứ tiếp tục áp dụng phương pháp giảng bài là chủ yếu, các trường sẽ tiếp tục làm tăng sự thất vọng cho cả thầy và trò. Việc học nên là một hành trình thú vị và bất ngờ, chỉ khi ý thức về điều này, các thầy cô mới có được những học trò ưu tú.
Trong thế giới thay đổi nhanh chóng này, giáo dục đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra lực lượng lao động lớn mạnh đáp ứng nhu cầu xã hội, và phương pháp dạy học sinh Học chủ động là chìa khóa để đạt đến mục tiêu này.
Học gắn liền với các hoạt động
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Trong thời đại tri thức, giáo dục ngày càng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, tỷ lệ sinh viên bỏ học nửa chừng đã tăng lên đáng kể trong vài năm qua. Một số ý kiến cho rằng đó là do nền kinh tế, một số đổ lỗi cho hệ thống giáo dục, một số quy trách nhiệm cho thầy cô giáo và một vài ý kiến cho nguyên nhân là ở sinh viên.
Trả lời phỏng vấn của báo chí, nhiều sinh viên bỏ học nửa chừng nói rằng việc học đại học không có gì lý thú. Một vài người cho biết họ không thật sự tin tưởng vào lợi ích của bốn năm học đại học, vì họ thấy số sinh viên tốt nghiệp không có việc làm ngày càng tăng. Một số người phàn nàn rằng họ không hứng thú với cách dạy truyền thống, khi họ phải ngồi thụ động hàng giờ trong lớp, nghe những bài giảng dài lê thê. Nhiều thầy cô giáo bảo vệ quan điểm của họ rằng những sinh viên bỏ học nửa chừng có thể không phù hợp với giáo dục đại học rằng có thể họ phù hợp với trường dạy nghề hơn. Ý kiến này có thể đúng với một số trường hợp, nhưng tôi nghĩ sinh viên không đến lớp thường xuyên cũng là một nguyên nhân đáng suy nghĩ và cần tìm ra giải pháp.
Ngày nay, học sinh thích hoạt động hơn, nên việc dạy học phải được điều chỉnh cho phù hợp. Tôi tin rằng khi học sinh được tạo điều kiện để chủ động tham gia các hoạt động trong lớp thì việc dạy và học sẽ đạt hiệu quả tốt hơn nhiều. Ngoài ra, vì công nghệ sẽ chiếm phần lớn mọi việc làm trong tương lai, chúng ta cũng nên đưa vào lớp học những công nghệ mà học sinh đã quen thuộc trong cuộc sống thường ngày. Khi học sinh cảm thấy việc học là thiết thực, họ sẽ thêm hứng thú với việc học. Những thiết bị giới trẻ thích dùng như điện thoại di động, thiết bị trò chơi video, và laptop chính là những phương tiện hỗ trợ học tập tốt nhất giúp quảng bá công nghệ, khuyến khích việc đưa công nghệ vào chương trình đào tạo.
Để giúp học sinh quen với việc học chủ động, tôi thường phân chia lớp thành các nhóm và yêu cầu các em truy cập internet, tìm ít nhất ba bài báo có liên quan tới nội dung bài học mà tôi sẽ dạy trong tuần tới. Nhóm nào tìm được bài báo hay nhất sẽ được cộng điểm thưởng. Khi các em đem những bài báo đó đến lớp vào buổi học tiếp theo, tôi sẽ mời các nhóm thuyết trình tại sao họ chọn bài báo đó. Từng nhóm phải bảo vệ quan điểm của mình. Khi các em trình bày, tôi viết các ý lên bảng. Đến cuối giờ, tôi sẽ tóm tắt các ý này như một cách để giới thiệu cho chủ đề mà tôi sẽ dạy trong tuần tiếp theo. Bằng cách chia nhóm để thuyết trình, tôi buộc học sinh phải có sự chuẩn bị trước khi lên lớp. Không chỉ đọc tài liệu, học sinh còn phân tích nội dung để tìm ra những điểm mạnh, và nhờ đó, học sinh học kỹ năng phân tích. Khi bảo vệ quan điểm, các em cũng học được các kỹ năng mềm thiết yếu như đúc kết các khái niệm then chốt, kỹ năng giao tiếp, thương lượng, giải thích, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm và cũng học được tính quyết đoán trong những tình huống phải lựa chọn.
Để tạo thêm nhiều hứng thú cho lớp học, tôi lập ra một trang web cho mỗi lớp mình dạy và yêu cầu học sinh tạo ra các kịch bản hay tình huống minh họa có liên quan tới chủ đề mà các em vừa học trong lớp và làm ra các đoạn video bằng cách dùng máy quay phim trong điện thoại (mỗi đoạn video không quá năm phút). Học sinh xem các đoạn video và bình chọn đoạn video hay nhất. Các đoạn video được chọn sẽ được đăng lên trang web thành podcast để tôi chia sẻ với các lớp khác. Kiểu học này giúp học sinh học cách lập kế hoạch, lối tư duy giải quyết vấn đề và các kỹ năng mềm.
Để tạo thêm hứng thú cho học sinh, thỉnh thoảng tôi cũng áp dụng một kỹ thuật có tên là “Điều này cần cho ai?”, bằng cách yêu cầu các nhóm thiết kế một tờ gấp, nêu lên một vấn đề trong thế giới thực, cho ví dụ minh họa cùng với giải pháp cho vấn đề đó. Tờ gấp nào có cách trình bày đẹp mắt nhất sẽ được chọn đăng trên trang web của tôi.
Tôi cũng khuyến khích học sinh chia sẻ với tôi những kỳ vọng của các em về lớp học. Tôi muốn biết học sinh đánh giá thế nào về cách tôi dạy và truyền cảm hứng cho họ. Dựa vào đó, tôi có thể nhận ra những điều mình cần cải thiện. Ngoài các bài kiểm tra giữa và cuối học kỳ theo truyền thống, tôi cũng cho các em bài kiểm tra ngắn mỗi tuần. Tôi sẽ chấm điểm vào cuối tuần và trả bài vào thứ Hai. Tôi tin sự đánh giá kịp thời là cần thiết để học sinh biết mình tiến bộ đến đâu. Tất nhiên, một số người sẽ không thích vì họ cho rằng cách này làm cho cả thầy và trò thêm bận rộn, nhưng phần đông ý kiến là ủng hộ vì bằng cách này, học sinh không phải học theo kiểu nhồi nhét trước các kỳ thi.
Trong tuần đầu tiên của lớp, tôi thường yêu cầu một vài người trong lớp chia sẻ rằng họ hình dung mình đang ở đâu trong năm đến mười năm tới, chẳng hạn sinh viên của tôi hình dung mình sẽ là một chuyên viên phát triển phần mềm hay một người quản lý thành công. Tôi cũng yêu cầu các em trình bày quan điểm về những tiêu chí mà một chuyên viên phát triển phần mềm hay một người quản lý thành công cần có - những kỹ năng cần trang bị, vai trò và công việc cụ thể... Bằng cách trả lời những câu hỏi này, sinh viên có cơ hội để khám phá mọi khả năng và cơ hội nghề nghiệp hiện có bên ngoài lớp học, từ đó đặt ra mục tiêu nghề nghiệp, mục tiêu học tập và chủ động tự theo dõi sự tiến bộ của chính mình trong hiện tại để hướng tới tương lai.
Khi nhận một lớp đông sinh viên, tôi sẽ chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ (từ ba đến sáu sinh viên) để thảo luận về một câu hỏi nào đó liên quan tới nội dung môn học. Chia thành nhóm nhỏ thì thuận tiện hơn so với việc đứng trước lớp, để những thành viên chưa quen nói trước đám đông mạnh dạn phát biểu và tranh luận.
Trong thời gian ở lớp, tôi thường chuẩn bị sẵn một tình huống thực tế điển hình, ví dụ một đoạn video thời sự hoặc một bài báo, để minh họa cho chủ đề học sinh đang học. Trước khi bắt đầu chủ đề mới, tôi yêu cầu học sinh tìm kiếm trên Internet, chuẩn bị một số ý tưởng để tham gia thảo luận trong lớp trước khi đọc sách giáo khoa. Bằng cách này, học sinh có hiểu biết sơ bộ về thực tế trước khi học lý thuyết. Nhờ đó, học sinh sẽ tham gia tích cực vào chủ đề.
Khi cảm thấy học sinh bị căng thẳng với một chủ đề bài học khó, tôi thường chia sẻ với họ kinh nghiệm cá nhân để các em hiểu rằng bản thân thầy cô giáo cũng từng gặp rắc rối với chủ đề đó khi ở tuổi như vậy. Tôi thường tạo không khí vui vẻ trong lớp học bằng những câu nói hóm hỉnh để học sinh luôn cảm thấy thoải mái với việc học. Đôi khi, tôi cũng chia sẻ với học sinh một vài câu chuyện cá nhân khi còn là học sinh, là sinh viên đại học, khi làm công việc phát triển phần mềm, trở thành người quản lý, giám đốc và giáo sư, cả những sai lầm tôi phạm phải và những thất bại với mong muốn là sẽ giúp họ có thêm động lực.
Bằng nhiều cách để khuyến khích học sinh tham gia tích cực vào việc học, chúng tôi giúp các em tìm thấy hứng thú trong việc học và phát triển thói quen học. Vài năm sau khi tốt nghiệp, các em có thể quên những điều đã học, có thể quên những khái niệm hay công thức, nhưng sẽ không quên phương pháp học. Thói quen học tập đúng phương pháp là nền tảng để họ tiếp tục học suốt đời.
Học luôn gắn liền với các kỹ năng
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Tôi tin rằng học sinh sẽ chú trọng việc học các kỹ năng nếu thấy những kỹ năng đó là cần thiết. Chẳng hạn, các sinh viên phần mềm chuyên tâm học lập trình vì họ biết rằng cần phải biết viết mã để có thể tham gia các dự án; các em sẽ dành thời gian học thiết kế nếu đây là kỹ năng thiết yếu mà việc làm trong tương lai đòi hỏi. Có nghĩa là, người học sẽ tập trung hơn ở lớp nếu ngay từ lúc bắt đầu môn học, thầy cô giáo nói cho các em biết cần phải học những kỹ năng gì và tại sao cần học những kỹ năng đó.
Trong tất cả các kỹ năng, Học tập suốt đời là kỹ năng quan trọng nhất mà mọi học sinh cần phải có. Vào buổi học đầu tiên của môn học, tôi giải thích: “Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, các em phải không ngừng học tập để sinh tồn, để không bị tụt lại phía sau và thành công bất kể ở đâu, làm công việc gì. Để xây dựng kỹ năng này, các em phải bắt đầu bằng thói quen đọc tốt và thường xuyên đọc nhiều nhất có thể. Nhiều thông tin sẵn có trên Internet, từ các blog chuyên ngành tới các tạp chí, để các em có thể truy nhập và đọc. Nhưng các em không nên chỉ đọc những tài liệu liên quan đến chuyên ngành mà cần mở rộng kiến thức tổng quát bằng cách đọc các bài viết về thời sự quốc tế, thông tin doanh nghiệp... để biết những gì đang xảy ra trên thế giới. Vì vậy, thầy sẽ phân công các em mỗi tuần đọc ít nhất ba bài báo - hai bài chuyên ngành và một bài không chuyên ngành. Các em có thể đem tới lớp bất kỳ bài báo nào mà các em cho là thú vị để chúng ta cùng nhau thảo luận”.
Kỹ năng quan trọng thứ hai mà tôi tin mọi học sinh phải có là kỹ năng Giải quyết vấn đề. Tôi chia sẻ với lớp: “Ngày nay, có rất nhiều vấn đề phức tạp và đòi hỏi chúng ta phải xử trí nhanh. Khi xã hội phát triển, độ phức tạp của vấn đề theo đó cũng tăng lên và gần như mọi việc các em làm trong nghề nghiệp hiện nay là giải quyết vấn đề. Nếu các em có thể triển khai giải pháp hiệu quả, nhanh chóng và sáng tạo, các em sẽ thăng tiến trong nghề nghiệp. Để phát triển kỹ năng này, các em cần kiến thức chuyên ngành có chiều sâu, và đòi hỏi khả năng tư duy phân tích, bao gồm: so sánh, đối chiếu tương phản, đánh giá, tổng hợp và ứng dụng. Do đó, các em phải học và hiểu tài liệu ở mức sâu hơn các thế hệ trước đây. Thầy nghĩ tất cả các em cần bắt đầu phát triển năng lực này ngay từ bây giờ. Tư duy phân tích là một phần quan trọng của kỹ năng giải quyết vấn đề mà mọi công ty đều tìm kiếm khi tuyển dụng người mới tốt nghiệp”.
Kỹ năng quan trọng thứ ba là kỹ năng Cộng tác hay Làm việc nhóm. Làm việc nhóm là quan trọng và mọi người đều có khả năng thành công trong nghề nghiệp tương lai khi họ học cách làm việc cùng nhau. Môi trường học tập cộng tác khuyến khích học sinh học cách lắng nghe người khác để phát triển tư duy và bày tỏ rành mạch suy nghĩ của mình. Bằng việc hiểu người khác suy nghĩ như thế nào và bản thân cũng sẵn lòng chia sẻ ý tưởng, học sinh học được nhiều hơn và khi tốt nghiệp, đi làm thì các em đã quen với cách làm việc đội nhóm. Hệ thống giáo dục truyền thống khuyến khích học sinh ganh đua thay vì cộng tác. Đây là lý do tại sao nhiều sinh viên ra trường gặp trở ngại trong công việc khi thiếu kỹ năng làm việc nhóm. Tôi giải thích cho sinh viên của mình: “Chúng ta đến lớp không phải để ganh đua với người khác mà học từ họ, học từ những ý tưởng cũng như những kinh nghiệm từ sai lầm của nhau vì một mục đích chung là học hỏi lẫn nhau”.
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Khi thầy cô giáo dạy theo phương pháp truyền thống hay hiện đại, học sinh sẽ có mức nỗ lực tương ứng để đáp ứng với mức độ thách thức của phương pháp đó. Phương pháp dạy hiện đại thường có độ thách thức cao khi thầy cô giáo đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh phải tích cực tham gia thảo luận, từ đó nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của mình để hoàn thiện các kỹ năng. Thầy cô giáo cần biết rằng phần lớn học sinh có tiềm năng để đạt được những thành tựu to lớn hơn nhiều so với kỳ vọng của thầy cô giáo. Học sinh sẽ phát triển động cơ học tập hơn nữa nếu thầy cô giáo hiểu để đáp ứng tốt mong muốn của học sinh và khuyến khích họ nỗ lực trong quá trình học, thay vì chỉ đánh giá họ qua kết quả bài kiểm tra hay việc đỗ hay trượt kỳ thi.
Mặc dù việc học là tùy thuộc ở học sinh, vẫn có những điều thầy cô giáo có thể làm để giúp học sinh học với tinh thần chủ động. Đó là lý do tại sao chúng ta cần lôi cuốn học sinh bằng cách rõ ràng trong các tiêu chí để họ biết ưu tiên những gì quan trọng và khó lòng xao lãng tới bất kỳ điều gì khác ngoài việc học. Một điều cần lưu ý các thầy cô, dù môn học mình dạy chiếm nhiều tiết hay ít tiết thì cũng không bao giờ nói với học trò rằng môn học mình dạy là môn chính, môn quan trọng hơn các môn khác. Thay vào đó, hãy tìm cách để học sinh yêu thích môn học và thích thú chờ đợi bài giảng của mình.
Thói quen học ở ngoài trường lớp
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Phần lớn chúng ta, các thầy cô giáo, dạy học sinh theo cách mà chúng ta đã từng được dạy. Chúng ta thường học theo một cách tự nhiên các phẩm chất tính cách của thầy cô giáo mình yêu thích. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay nhiều thứ đã thay đổi, và môi trường học tập cần những phong cách dạy mới.
Qua nhiều thế hệ, nền giáo dục của chúng ta đã phát triển theo hướng “thầy cô giáo là người quyết định”. Nó phản ánh hình ảnh người thầy mà chúng ta muốn nhìn thấy ở bản thân mình, cũng chính là hình ảnh người thầy mà chúng ta muốn được học sinh nhìn thấy. Chúng ta cần trở thành những người thầy xem học sinh là trung tâm, từ đó, chúng ta mới có ý thức luôn sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn và giúp học sinh phát huy mọi tiềm năng. Muốn vậy, đòi hỏi chúng ta phải thay đổi phong cách dạy. Tuy nhiên, đối với những người đi tiên phong như chúng ta, thay đổi cách dạy là một thách thức - nó đòi hỏi thời gian và thậm chí chúng ta cũng cần có một vài lần “thử-và-sai” trước khi chúng ta biết làm như thế nào là tối ưu. Thay vì đặt mình là trọng tâm trong cách dạy của mình, chúng ta cần tập trung vào cách học sinh học và thời gian học sinh dành cho việc học.
Với sinh viên đại học, quy tắc chung là: Với mỗi tiếng ở trên lớp, sinh viên phải dành thêm từ hai đến ba tiếng ngoài giờ lên lớp để học và làm các bài tập được phân công cho từng môn học. Ví dụ, một sinh viên trung bình mỗi ngày học ba tiếng ở lớp sẽ cần thêm khoảng chín tiếng để học ngoài giờ đến lớp. Liên hệ với thực tế, bạn nghĩ xem hiện nay sinh viên thường dành thêm bao nhiêu tiếng mỗi ngày để học ở nhà hoặc ở thư viện? Bạn có bao giờ hỏi học sinh hay sinh viên của mình về điều này không?
Là thầy cô giáo, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến thói quen học tập của học sinh. Những hiểu biết của chúng ta về cách học sinh học, cách họ làm bài tập về nhà, đọc sách giáo khoa, làm việc nhóm, hay cách học sinh lắng nghe và ghi chú bài giảng đều tác động đến cách chúng ta dạy. Tôi thường đặt những câu hỏi sau với học sinh của mình: “Các em thường học vào giờ nào? Giữa hai buổi lên lớp, vào buổi chiều hay buổi tối? Các em học trong bao lâu? Một tiếng hay ba tiếng? Các em học một mình hay cùng với nhóm bạn? Theo các em, học như thế nào là đủ? Các em sẽ làm gì nếu không hiểu bài? Các em thường nêu lên những thắc mắc của mình ở lớp hay hỏi bạn bè? Các em học để có kiến thức hay chỉ để qua được bài kiểm tra?”.
Các câu trả lời về thói quen học tập của học sinh sẽ giúp tôi điều chỉnh kế hoạch bài giảng, hướng dẫn học sinh hoặc kịp thời đưa ra giải pháp để cải tiến việc dạy và học. Nếu biết học sinh thường học theo kiểu “nhồi nhét” kiến thức cho kỳ thi, tôi sẽ giúp họ thay đổi thói quen học, bằng cách cho “bài kiểm tra bất ngờ” chẳng hạn, để họ không thể học một cách đối phó trước đó. “Bài kiểm tra bất ngờ” sẽ có những câu hỏi mà học sinh không thể trả lời nếu chỉ học bằng cách ghi nhớ kiến thức. Nếu nhận ra rằng học sinh không đọc tài liệu trước khi lên lớp, tôi sẽ cho bài kiểm tra hằng ngày với ba câu hỏi dựa trên nội dung bài đọc đã phân công.
Mặc dù với phương pháp Học chủ động, học sinh chịu trách nhiệm cho việc học của mình, nhưng trong vai trò thầy cô giáo, chúng ta có thể giúp họ bằng cách hướng dẫn để họ xây dựng thói quen học tốt.
Thế nào là phương pháp dạy hiệu quả?
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Một người làm công tác quản trị nhà trường viết thư nhờ tôi tư vấn: “Mỗi năm, chúng tôi đều được yêu cầu thiết kế các phương pháp dạy mới để cải tiến việc học của học sinh. Thử thách đối với chúng tôi là làm thế nào để thẩm định mức độ hiệu quả của một phương pháp. Để đánh giá được mức độ hiệu quả của một phương pháp dạy mới, chúng ta cần có thời gian, cần có những bằng chứng xác thực và cách đo lường cụ thể. Thầy có gợi ý nào không?”.
Tôi nêu kinh nghiệm của mình: Hầu như các phương pháp dạy mới đều có những bằng chứng cho thấy tính hiệu quả của nó. Tuy nhiên, một số phương pháp dạy được thiết kế riêng cho một bậc học nào đó. Phương pháp dạy được sử dụng ở trường tiểu học có thể không hiệu quả ở trường trung học hay đại học. Tôi áp dụng phương pháp Học chủ động trong việc dạy của tôi.
Trong phương pháp này, người học chịu trách nhiệm cho việc học của mình, và vai trò của thầy cô giáo là hướng dẫn và tạo điều kiện để học sinh có thể đạt tới mức độ học cao hơn và sâu hơn. Thầy cô nên phân chia tài liệu môn học thành những đơn vị bài học nhỏ hơn, mỗi đơn vị bài học tương ứng với những mục tiêu học tập cụ thể và kiểm tra sự tiến bộ của học sinh vào cuối mỗi đơn vị. Kết quả các bài kiểm tra phản hồi kịp thời cho học sinh để họ biết liệu mình đã đạt được mục tiêu học tập hay cần hỗ trợ thêm. Theo cách phân chia của tôi, mỗi đơn vị bài học cần khoảng hai tuần để hoàn thành, bao gồm các khái niệm và kỹ năng mà tôi muốn truyền đạt. Sinh viên đọc tài liệu được phân công trước khi tới lớp và tham gia thảo luận trên lớp bằng cách trình bày hiểu biết của mình dựa trên các câu hỏi tôi đưa ra. Tôi theo sát các cuộc thảo luận, đưa ra nhận xét nếu có gì cần chỉnh sửa hoặc đi sâu hơn vào các khái niệm để giúp họ hiểu nhiều hơn.
Sau mỗi đơn vị bài học, tôi cho sinh viên làm một bài kiểm tra để nhận diện những phần đã học tốt và những chỗ cần học thêm. Các bài kiểm tra bao quát các khái niệm chung (cái gì), các hoạt động ứng dụng thực hành (như thế nào), các giải pháp (tại sao) và các câu hỏi khám phá (điều gì sẽ xảy ra nếu…) để khuyến khích sinh viên phát triển tư duy toàn diện, đạt đến kết quả học tập tốt nhất (ở mức độ học chuyên sâu).
Sau mỗi bài kiểm tra, tôi dành thời gian để tổng kết đơn vị bài học thông qua việc cho các em thảo luận về bài kiểm tra. Nhưng thay vì cho sinh viên đáp án đúng, tôi yêu cầu các em tự tìm ra câu trả lời. Chẳng hạn, tôi nói: “Trong đơn vị bài học vừa qua, có hai mươi lăm phần trăm trong số các em đã không học kỹ khái niệm A. Thầy muốn mời ai đó lên bảng và giải thích lại một lần nữa khái niệm A này cho cả lớp”. Sau khi một em xung phong ôn lại khái niệm này cùng với lớp, tôi cho vài bài tập nhỏ liên quan đến khái niệm để các em làm tại lớp, để đảm bảo thêm rằng cả lớp đều đã hiểu rõ khái niệm. Việc tổng kết đơn vị bài học giúp sinh viên củng cố kiến thức vừa học trước khi chuyển sang đơn vị bài học tiếp theo. Bằng việc phân chia tài liệu thành những đơn vị bài học với mục tiêu học tập cụ thể và thẩm định kết quả học tập sau mỗi hai tuần, tôi tin chắc rằng sinh viên của mình học hiệu quả và có khả năng ứng dụng kiến thức bất kỳ khi nào họ cần.
Tôi thấy rằng phương pháp dạy truyền thống thiếu hiệu quả ở chỗ học sinh học liên tục theo giáo trình mà không được củng cố kiến thức đã học. Nếu chỉ có một kỳ thi chính vào cuối năm học hay cuối học kỳ thì không thật sự đo được mức độ tiếp thu các kỹ năng hay kiến thức của học sinh. Bài kiểm tra cuối kỳ đặt nhiều sức ép không cần thiết lên học sinh, khuyến khích họ học theo kiểu “nhồi nhét” cho qua kỳ thi thay vì phát triển các kỹ năng mà họ có thể dùng cho nghề nghiệp tương lai. Đánh giá thường xuyên sự tiến bộ của người học là một cách rất tốt để đo tính hiệu quả của một phương pháp dạy.
Phương pháp Học qua hànhMột số sinh viên Trung Quốc thắc mắc vì sao tôi thường cho câu hỏi “Tại sao” và “Làm thế nào” thay vì “Cái gì” trong bài thi. Tôi giải thích: “Câu hỏi ‘Cái gì’ khuyến khích các em học theo kiểu ghi nhớ để qua kỳ thi, nhưng nếu không đi sâu vào các khái niệm để tìm hiểu ‘tại sao’ và ‘làm thế nào’, các em sẽ gặp khó khăn trong công việc sau này. Các em có thể tốt nghiệp với điểm số cao, nhưng khi các em đi phỏng vấn xin việc, nhà tuyển dụng chỉ quan tâm liệu các em có thể giải quyết được vấn đề của doanh nghiệp hay có khả năng đóng góp hiệu quả cho doanh nghiệp của họ không. Học cách trả lời các câu hỏi ‘Tại sao’ và ‘Làm thế nào’ chính là thực học và đó là việc ‘học sâu’ mà chúng ta luôn khuyến khích. Trong quá khứ, các công ty tuyển dụng dựa trên bằng cấp và điểm số nhưng hiện nay, yêu cầu chủ yếu là về tri thức và kỹ năng, là khả năng thích ứng với ngành nghề, là kỹ năng tư duy phân tích (Tại sao) và giải quyết vấn đề (Làm thế nào), nếu các em muốn có được việc làm tốt và thăng tiến trong nghề nghiệp”.
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Về phương pháp học chủ động 
Ba yếu tố giúp thành công
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Có ba yếu tố xác định thành công của một sinh viên đại học: đó là Tri thức, Tư duy phản biện và Tinh thần học hỏi. Tri thức giúp cho việc học nhờ hiểu biết về thế giới xung quanh. Tư duy phản biện giúp nâng cao năng lực áp dụng tri thức đã học vào việc giải quyết vấn đề trong nghề nghiệp và cuộc sống. Tinh thần học hỏi giúp nhìn nhận hiểu biết còn giới hạn của bản thân để nỗ lực học thêm nữa.
Tri thức. Thầy cô giáo là người truyền thụ tri thức nền tảng cho học sinh theo chương trình và mục tiêu học tập đã đề ra, đồng thời giúp học sinh phát triển các kỹ năng tư duy khi áp dụng những kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề trong bài thi, bài kiểm tra, bài tập về nhà... và trong nghề nghiệp tương lai. Tuy nhiên, một số em học bằng cách hiểu, một số học bằng cách ghi nhớ. Phương pháp ghi nhớ có thể giúp các em tích lũy kiến thức, nhưng không giúp trau dồi tư duy phản biện để giải quyết tốt các vấn đề hay phát triển khả năng ra quyết định độc lập, vì sự hiểu biết của một người không đơn thuần dựa trên lý thuyết, mà dựa vào năng lực giải quyết các vấn đề thiết thực hằng ngày. Do đó, ghi nhớ không phải là một phương pháp hiệu quả để tiếp thu kiến thức.
Tư duy phản biện. Khi quan sát sinh viên giải quyết vấn đề, thầy cô giáo có thể khơi dậy tinh thần ham hiểu biết trong các em để từ đó khuyến khích các em hoàn thiện các kỹ năng và đó cũng chính là Học chủ động. Sinh viên học chủ động một kiến thức hay kỹ năng nghĩa là đọc về nó và học cách áp dụng nó, để nó trở nên có ý nghĩa thiết thực hoặc mang lại giá trị. Khi hiểu một khái niệm, người học sẽ nhớ nó lâu hơn. Kiến thức, thay vì chỉ đơn thuần được lưu giữ trong trí nhớ để làm bài thi, được sử dụng làm nền tảng cho tư duy phản biện để có thể áp dụng vào công việc hay cuộc sống khi cần.
Tinh thần học hỏi. Khi học với tinh thần ham hiểu biết, sinh viên sẽ chủ động phối hợp với các thành viên trong nhóm, nhờ đó phát triển kỹ năng làm việc đội nhóm. Sinh viên học cách đặt câu hỏi, tìm kiếm câu trả lời, đi sâu vào tìm hiểu nguồn gốc hay nguyên nhân, cân nhắc các giải pháp, xem xét các chứng cứ, và đó chính là kỹ năng giải quyết vấn đề. Các kỹ năng này sẽ càng được cải thiện nếu có những nhận xét đánh giá từ thầy cô giáo. Trong tình huống này, người học là động cơ và thầy cô giáo là bánh xe.
Khi học chủ động một cách độc lập, người học trở thành người “nắm giữ tri thức”. Việc học trở thành một quá trình chuyển hóa hay còn gọi là “học sâu”, trái ngược với kiểu “học trên bề mặt” hay ghi nhớ dữ liệu. Khi học với tinh thần học hỏi và khám phá những cái mới diễn ra hằng ngày, học sinh sẽ dần xây dựng được thói quen học tập suốt đời.
Đó là lý do tại sao tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi phương pháp dạy học từ phương pháp truyền thống sang phương pháp Học chủ động. Khi học sinh hay sinh viên được khuyến khích học chủ động theo mục tiêu học tập của cá nhân, các em sẽ có ý thức trách nhiệm về bản thân, tự quyết định những kiến thức và kỹ năng cần học, chọn cách học và trải nghiệm quá trình học với tinh thần là họ sẽ trở thành người làm việc chuyên nghiệp hay chuyên gia trong lĩnh vực, tức là người có khả năng áp dụng tri thức để giải quyết vấn đề. Đó là con đường để người học trở thành những người lao động tri thức, hướng tới xây dựng một xã hội tri thức.
Học chủ động là nhu cầu thiết yếu
[image: ]
Hiện nay, học sinh thường thích hoạt động. Họ không ngồi yên và dễ dàng mất tập trung bởi các tin nhắn, email hay các hoạt động khác trên mạng xã hội. Để việc học đạt hiệu quả, phương pháp dạy học phải thay đổi với vai trò của người học từ thụ động trở thành chủ động, để giữ cho học sinh luôn tích cực tham gia vào việc học, và nhờ đó, thời gian ở lớp sẽ hiệu quả, lý thú hơn nhiều cho cả thầy và trò. Thay vì ngồi thụ động nghe một bài giảng dài, người học tham gia tích cực vào các hoạt động thảo luận, học hỏi, phân tích và áp dụng những điều vừa học được vào việc phát triển các kỹ năng cho bản thân.
Tuy nhiên, làm thế nào để học sinh tới lớp và có tinh thần say mê học hỏi là điều không dễ dàng, vì trong bao nhiêu năm, họ đã quen với cách học thụ động. Để bắt đầu, thầy cô giáo cần giải thích cho học sinh về phương pháp học mới - phương pháp Học chủ động. Tất nhiên, một số học sinh sẽ nêu ra những băn khoăn của họ và thầy cô giáo có thể giải thích thỏa đáng từng mối băn khoăn đó.
Nếu học sinh nói: “Em muốn học bằng phương pháp nghe giảng hơn”, thầy cô giáo có thể thuyết phục họ bằng cách cho một bài tập đơn giản, chẳng hạn: Hãy tìm đường đi đến một địa điểm mà các em chưa từng đến, theo chỉ dẫn: “Đi tới phố X rồi rẽ trái, đi tiếp 100 mét, rẽ phải, đi thêm 200 mét, rẽ trái tới phố Z, rẽ trái, đi qua một tiệm cà phê rồi rẽ phải...”. Trong thực tế, học sinh sẽ làm theo chỉ dẫn, nhưng hầu hết các em sẽ tìm ra địa điểm đó sau khi đã đi sai đường vài lần - họ học từ sai lầm của chính mình. Một khi đã tự mình tìm được đúng đường đi, họ có thể quay lại đó bất kỳ lúc nào, vì họ đã thật sự tiếp thu bài học. Sau đó, tôi giải thích cho các em rằng việc nghe giảng chỉ giúp người học hiểu biết khái quát, nhưng học bằng cách trực tiếp thực hành và học từ sai lầm của chính mình mới là cách học hiệu quả nhất. Điều này đúng với mọi ngành học, đặc biệt là ngành lập trình máy tính, vì sinh viên không thể viết được chương trình nếu chỉ nghe giảng về cấu trúc dữ liệu và cú pháp, mà phải tự mình bắt tay vào viết mã, làm sai nhiều lần và học từ những sai lầm đó. Nếu học đúng phương pháp, các em sẽ không bao giờ lặp lại cùng một lỗi sai.
Khi học sinh thắc mắc: “Tại sao thầy không chỉ giảng bài như cách dạy truyền thống?”, thầy cô giáo có thể giải thích cho họ rằng thời gian trên lớp nên được dành cho việc thảo luận và trao đổi thông tin thì tốt hơn là chỉ truyền đạt thông tin đó. Tôi cũng thường nói với sinh viên của mình: “Thời gian ở lớp có giới hạn. Vì vậy, nếu thầy dành toàn bộ thời gian trên lớp để đọc bài giảng, các em sẽ phải học mọi thứ ở ngoài lớp học; hoặc nếu chúng ta có thể chuẩn bị sẵn mọi thông tin về bài giảng trước khi tới lớp, thầy sẽ dành thời gian ở lớp để giải thích những phần khó, trả lời câu hỏi của các em, cùng các em thảo luận để hiểu bài và phát triển các kỹ năng. Vậy theo các em, cách nào sẽ giúp các em học được nhiều hơn?”.
Khi học sinh thắc mắc: “Tại sao học sinh cần Học chủ động?”, tôi thường trả lời bằng một câu hỏi: “Các em thử nghĩ xem tại sao chúng ta cùng ở đây, trong lớp học này? Các em không thể tự mình học mọi thứ, đó là lý do tại sao chúng ta tới trường. Tuy nhiên, vì học sinh cần học kiến thức có chiều sâu nên các em phải đọc tài liệu trước buổi học để hiểu những khái niệm cơ bản thay vì học sơ sài và chỉ ghi nhớ một lượng kiến thức giới hạn. Bối cảnh hiện nay, việc ghi nhớ không còn cần thiết vì phần lớn thông tin đều sẵn có trên internet hoặc trong các tài liệu tham khảo, nhưng các em cần biết cách chọn lọc và áp dụng chúng để giải quyết vấn đề. Do đó, phương pháp Học chủ động là vô cùng quan trọng, vì học sinh không phải là những chiếc thùng rỗng vô tri để thầy cô đổ đầy tri thức vào
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Về phương pháp thảo luận 
Cách thức tiến hành thảo luận
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Một thầy giáo nhờ tôi tư vấn: “Mặc dù phương pháp thảo luận thoạt nghe thì đơn giản, nhưng tôi không biết làm thế nào để áp dụng nó vào việc dạy của tôi? Xin thầy hướng dẫn”.
Tôi chia sẻ: Trước hết, thầy cô giáo cần giải thích rõ cho học sinh về phương pháp Học chủ động và những yêu cầu của môn học khi bắt đầu lớp học. Bạn cũng cần giải thích về cách chấm điểm để các em biết mình cần làm gì để đạt được thành tích mong muốn. Chẳng hạn, hai mươi phần trăm tổng số điểm sẽ được đánh giá dựa trên việc học sinh tích cực tham gia thảo luận trên lớp. Bạn có thể giải thích thêm rằng muốn học tốt kiến thức chuyên ngành, các em cần phải đọc và phát triển các kỹ năng mềm bằng cách tham gia thảo luận tại lớp. Người học sẽ tích cực tham gia các hoạt động học tập nếu họ thấy được những ích lợi mà điều đó mang lại.
Các tài liệu đọc nên được đưa lên trang web của lớp hoặc nếu nội dung cần đọc ở trong sách giáo khoa thì cũng cần chỉ rõ những phần nào cần đọc trước buổi học. Học sinh đọc tài liệu được phân công, rồi chọn một khía cạnh nào đó - khái niệm, vấn đề, hoặc thông tin sự kiện - để trình bày trước lớp, và người thuyết trình cũng cần giải thích lý do cho lựa chọn đó của mình. Ban đầu, bạn có thể làm mẫu bằng cách chọn một khái niệm đơn giản để các em hào hứng tham gia và làm quen với phương pháp học mới. Đừng “áp đảo” các em bằng việc phân công quá nhiều tài liệu để đọc. Khi học sinh đã quen và cảm thấy việc đọc là lý thú và hữu ích, bạn có thể khuyến khích các em tăng dần lượng kiến thức phải đọc qua thời gian.
Chúng ta nên khuyến khích học sinh nhận ra những vấn đề mình chưa hiểu trong khi đọc tài liệu được phân công để đặt câu hỏi trong phần thảo luận. Khi các câu hỏi được nêu lên trước lớp hoặc đưa ra thảo luận, những học sinh biết câu trả lời có thể giúp trả lời câu hỏi, vì mỗi người có mức độ hiểu biết hay góc nhìn khác nhau về bài đọc. Tất nhiên, cũng có những vấn đề mà hầu hết các em đều thấy khó. Trong trường hợp đó, thầy cô giáo sẽ biết được học sinh đang gặp khó khăn với phần nào của bài đọc và sẽ dành nhiều thời gian hơn để giải thích cho các em. Đôi khi, người học có thể hỏi những câu hỏi vượt ra ngoài phạm vi tài liệu đọc, thì điều này cũng phản ánh mức độ quan tâm của các em đối với chủ đề và nhận định của các em về nội dung tài liệu đọc.
Tôi không khỏi ngạc nhiên về “công hiệu” của hoạt động học tập này khi sinh viên trong các lớp học của tôi càng lúc càng hào hứng tham gia các chủ đề thảo luận, đưa ra các câu hỏi và câu trả lời. Đó là cách học tích cực, độc lập và chủ động. Thảo luận trên lớp cũng là cách giúp bạn đánh giá được mức độ hiệu quả của lớp học cũng như tính thiết thực của nội dung tài liệu đọc vì bạn trực tiếp nhận được các phản hồi của người học. Khi thảo luận trên lớp đã trở thành một hoạt động thường ngày, tôi thường chia lớp thành các nhóm nhỏ từ ba đến năm em và khuyến khích tranh luận. Thay vì tôi đưa ra các câu hỏi để học sinh thảo luận, các em học cách phân tích và nêu lên vấn đề để các thành viên trong nhóm cùng tranh luận, đưa ra giải pháp. Việc tranh luận trong lớp giúp phát huy tính chủ động trong học tập và thúc đẩy làm việc nhóm nhiều hơn.
Các cấp độ thảo luận trên lớp
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Một thầy giáo hỏi tôi: “Tôi đã nhiều lần thử áp dụng phương pháp ‘Học chủ động’ cho học sinh của mình bằng cách tổ chức cho các em thảo luận, nhưng các em tỏ ra thụ động và không nói nhiều hoặc chỉ trả lời theo sách giáo khoa. Làm thế nào để khuyến khích việc thảo luận trên lớp?”.
Tôi chỉ ra rằng: Có bốn cấp độ thảo luận trên lớp. Chúng ta cần đi qua từng cấp độ để người học có thời gian làm quen với phương pháp này. Vì đã quen với việc chỉ ngồi nghe bài giảng, các em sẽ không dễ dàng thay đổi thói quen học từ thụ động sang chủ động. Sau đây là bốn cấp độ:
• Thảo luận để hiểu. Đây là cấp độ đầu tiên - thầy cô giáo đặt ra các câu hỏi sau bài giảng để kiểm định mức độ hiểu bài của học sinh. Vì nhiều em có thể không mạnh dạn phát biểu, chúng ta nên đặt những câu hỏi có tính chất gợi ý và chỉ định từng học sinh trả lời, chẳng hạn: “James, quan hệ giữa X và Y là như thế nào?”. Khi James trả lời, chúng ta có thể gọi một học sinh khác để bình luận về câu trả lời vừa rồi, chẳng hạn: “Bill, em nghĩ gì về câu trả lời của James?”. Khi Bill trả lời, chúng ta có thể hỏi tiếp: “Bob, em có đồng ý với Bill không và tại sao?”,… Mục đích của hình thức thảo luận ở cấp độ này là để đảm bảo học sinh hiểu bài giảng bằng các câu hỏi “Cái gì” và “Tại sao”.
• Thảo luận để phản biện. Cấp độ thảo luận thứ hai khơi gợi cho người học các góc nhìn đa chiều khi họ lắng nghe nhiều câu trả lời khác nhau. Ở cấp độ này, thầy cô giáo cũng yêu cầu từng học sinh trả lời câu hỏi, chẳng hạn: “Bob, em hãy giải thích tại sao chúng ta phải làm X thay vì làm Y”. Sau khi Bob giải thích, chúng ta có thể hỏi cả lớp: “Bao nhiêu em đồng ý với câu trả lời của Bob? Nếu các em đồng ý, xin mời giơ tay lên”. Chúng ta có thể chọn một học sinh không giơ tay và hỏi: “Bill, dường như em không đồng ý với câu trả lời của Bob. Em có thể cho thầy biết tại sao?”,… Bằng việc tạo ra bầu không khí cởi mở, chấp nhận những khác biệt về góc nhìn, chúng ta khuyến khích sự tương tác và thảo luận nhiều hơn giữa mọi học sinh trong lớp, giúp học sinh học được nhiều hơn khi vượt ra khỏi những giới hạn đúng - sai. Mục đích của hình thức thảo luận này là buộc người học phải nhìn nhận lại hiểu biết của bản thân về vấn đề khi lắng nghe quan điểm của người khác và phát triển kỹ năng tư duy phản biện.
• Thảo luận để xây dựng tri thức. Cấp độ thảo luận thứ ba cho người học thêm cơ hội để tương tác và tăng kỹ năng làm việc nhóm. Ở cấp độ này, học sinh làm việc theo nhóm và thảo luận riêng từng nhóm trong khoảng từ mười đến mười lăm phút. Sau đó, các nhóm sẽ tranh luận với nhau để xem nhóm nào đưa ra quan điểm thuyết phục nhất. Với cấp độ này, chủ đề thảo luận có thể mở rộng ra ngoài tài liệu để khuyến khích học sinh nhìn ra ngoài phạm vi lớp học. Tôi thích chọn các chủ đề gây tranh cãi như “Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến xã hội của chúng ta”, “Vấn đề công nghiệp hóa đô thị và đất nông nghiệp”. Khi các nhóm trình bày và bảo vệ lập trường của mình, cuộc thảo luận sẽ diễn ra sinh động hơn. Mục đích của hình thức thảo luận này là để người học cùng nhau phát triển tri thức. Học sinh khó có thể học hiệu quả nếu tự học một mình. Chỉ bằng sự tương tác với những người khác, người học mới đạt được những hiểu biết sâu sắc về chủ đề (học sâu).
• Thảo luận để chia sẻ tri thức. Cấp độ thảo luận thứ tư này giúp học sinh phát triển tinh thần làm việc nhóm, chủ động trong học tập, và luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức với người khác. Khi mỗi người trong lớp đều là thành viên của nhóm học chủ động, tất cả mọi người đều sẽ học được nhiều hơn. Một nhóm học chủ động, sau khi đã cùng thống nhất một quan điểm hay ý tưởng về chủ đề đang thảo luận ở lớp, có thể chọn ra một thành viên để đứng lên thuyết trình trước lớp lập luận của nhóm mình. Đây là cách hiệu quả để làm cho lớp học trở nên sinh động hơn khi lôi cuốn những nhóm khác cùng tham gia vào cuộc thảo luận. Mục đích của hình thức thảo luận này là giúp học sinh xây dựng thói quen chuẩn bị trước một bài giảng để có thể trình bày trước lớp về một chủ đề được phân công riêng cho nhóm của mình. Khi là thành viên của một nhóm học chủ động, các em sẽ cảm thấy có trách nhiệm hơn, sẵn sàng hỗ trợ nhau để việc học đạt hiệu quả.
Ở vị trí của thầy cô giáo, chúng ta có thể nhận thấy sự tiến bộ của lớp học khi học sinh chuyển từ phương pháp học thụ động sang chủ động. Điều quan trọng thầy cô giáo cần làm là ghi nhận sự tiến bộ của từng thành viên trong nhóm (đặc biệt chú ý đến những thành viên chưa mạnh dạn), chẳng hạn như gật đầu tán thưởng, để khuyến khích học sinh tham gia nhiều hơn nữa. Thầy cô giáo nên lắng nghe chăm chú để biết từng học sinh cần hỗ trợ gì, kể cả những thành viên còn thụ động. Những học sinh vốn đã tích cực tham gia vẫn cần được khuyến khích để tư duy sâu hơn, chẳng hạn: “Bill, em nghĩ như thế sao? Em có thể trình bày chi tiết hơn được không?”. Trong khi đó, những học sinh chưa diễn đạt tốt thì cần được động viên, chẳng hạn: “Bob, em nỗ lực tốt lắm. Em đã làm thầy hài lòng”.
Có những lúc thầy cô giáo nên hướng dẫn hoặc đóng góp ý kiến trong quá trình thảo luận và cũng có những lúc, chúng ta nên để cho học sinh tự thảo luận với nhau. Đặc biệt, đối với các môn khoa học và công nghệ đòi hỏi học sinh tự khám phá và tư duy sâu thì thảo luận ở lớp là một trong những phương cách tốt nhất để giúp học sinh chủ động trong việc học.
Thảo luận là cách quản lý lớp học
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Là thầy cô giáo, có lẽ chúng ta đều đã từng ở trong tình huống học sinh ngồi trong lớp nhưng không tập trung nghe giảng hoặc bận nhắn tin trên điện thoại. Một số thầy cô giáo bỏ qua điều đó vì cho rằng việc học là trách nhiệm của học sinh, rằng nếu không học hành chăm chỉ thì học sinh sẽ không tiếp thu được và thi trượt. Tuy nhiên, có một số kỹ thuật mà chúng ta có thể áp dụng để giúp học sinh chủ động tham gia vào việc học của mình.
Để chắc chắn rằng học sinh chú ý tới bài giảng, tôi thường đưa ra câu hỏi và gọi đích danh học sinh để các em buộc phải trả lời, chẳng hạn: “Bill, em nghĩ gì về XYZ?” hay “Bob, có thuật toán nào hay hơn để giải bài này không?”… Đôi khi, thay vì gọi một học sinh trả lời câu hỏi, tôi yêu cầu cả lớp viết câu trả lời của mình lên một mảnh giấy rồi chọn ra ba hay bốn câu trả lời và đọc lên trước lớp để mọi người có thể bình luận. Chẳng hạn, tôi nói: “Bill đã viết rằng robot có thể thông minh hơn con người? Em nào có ý kiến khác không?”. Trong trường hợp đó, học sinh có câu trả lời được chọn sẽ phải bảo vệ lập trường của mình trong câu trả lời mình đã viết ra. Cách dạy và học này sẽ giúp tạo ra một môi trường học tập tích cực, buộc các em phải luôn tập trung lắng nghe trong lớp học.
Khi học sinh không chú ý có nghĩa là tâm trí họ bận lo nghĩ về việc khác nên không thể nào tập trung vào bài giảng. Quan điểm của tôi là để giữ cho học sinh không bị xao lãng, chúng ta phải làm sao để họ không thể chú ý tới bất kỳ việc gì khác. Tôi chia bài giảng thành những phần ngắn (trong khoảng mười lăm phút), giải thích một cách bao quát những khái niệm quan trọng rồi chuyển sang đặt câu hỏi để đi đến thảo luận.
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Với phương pháp đọc bài giảng, thầy cô giáo là người quyết định mọi hoạt động học tập cho học sinh. Chúng ta quyết định nội dung bài giảng, nhịp độ nhanh hay chậm, môi trường học tập trong lớp, và cả việc học sinh có tham gia tích cực vào việc học hay không. Chúng ta cũng là người kiểm tra và đánh giá học sinh. Với phương pháp thảo luận trên lớp, chúng ta cho học sinh quyền kiểm soát nhất định. Chúng ta dần dần tạo điều kiện để các em có những quyết định nho nhỏ về việc chọn đề tài mình muốn thảo luận hoặc quan tâm, hoặc chủ động chia sẻ những gì các em cho là hữu ích. Chúng ta bắt đầu lớp học bằng việc hướng dẫn các em học những khái niệm quan trọng, rồi sau đó chúng ta có thể chỉ cần quan sát các em tự quyết định sẽ làm những gì tiếp theo cho việc học của chính mình.
Vai trò của thầy cô giáo khi thảo luận
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Trong hoạt động thảo luận ở lớp, thầy cô giáo cần linh hoạt và sẵn sàng đóng nhiều vai trò như người thầy, người dẫn dắt, huấn luyện viên và người cố vấn để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh chia sẻ thông tin và thảo luận các góc nhìn khác nhau.
Trong vai trò người thầy, chúng ta cần chuẩn bị tài liệu và câu hỏi trước khi lên lớp để có thể nói về nội dung bài giảng mà không phải mở ra xem giáo án hay sách giáo khoa. Chúng ta cũng cần quan sát hành vi của học sinh trong lớp để biết khi nào cần can thiệp nếu một hoạt động nào đó đi lệch hướng hoặc mất kiểm soát, khi nào cần dùng thẩm quyền và kinh nghiệm của mình để hoạt động thảo luận đạt hiệu quả tối ưu. Riêng tôi thường bắt đầu buổi học bằng cách giới thiệu tóm tắt các nội dung sẽ học hoặc thảo luận và những mục tiêu cần đạt trong buổi học, chẳng hạn: “Hôm nay chúng ta sẽ học về Internet vạn vật (IoT), sau đó sẽ thảo luận về các bài báo mà các em đã được phân công đọc trước”…
Trong các cuộc thảo luận, điều quan trọng là thầy cô giáo phải chân thành và thiết lập bầu không khí hợp tác trong lớp học. Với những câu hỏi mà thầy cô giáo không biết câu trả lời, nếu thừa nhận mình không biết thay vì đưa ra câu trả lời sai, chúng ta sẽ tạo được niềm tin đối với học sinh. Khi thầy cô giáo luôn điềm tĩnh và đối xử với học sinh bằng thái độ quan tâm, hoạt động thảo luận sẽ trở nên hiệu quả. Chẳng hạn, tôi thường thêm một chút khôi hài vào các tình huống để học sinh cảm thấy thoải mái. Khi một sinh viên nêu lên câu hỏi mà tôi không có câu trả lời, tôi sẽ nói: “Câu hỏi khó đây, thầy không biết câu trả lời, có lẽ thầy phải hỏi ông Google thôi. Ai có thể hỏi ông Google giúp thầy không?”. Khi mối quan hệ giữa thầy và trò trở nên đáng tin cậy và gần gũi, việc dạy và học sẽ đạt hiệu quả thật sự.
Trong vai trò người dẫn dắt, tôi đưa ra các câu hỏi gợi ý để giúp học sinh bắt đầu cuộc thảo luận và cũng để đảm bảo rằng tất cả các em đều tập trung vào nội dung bài học mà không đi lan man sang chủ đề khác. Chẳng hạn: “Các vấn đề chính của Internet vạn vật (IoT) là gì và tại sao? Ai muốn xung phong trả lời không nào?”, hay “Bill, ý kiến của em về những ảnh hưởng của Internet vạn vật (IoT) là gì?”. Là người dẫn dắt, tôi phải quan sát quá trình thảo luận và can thiệp khi cần để duy trì trật tự trong lớp. Ngoài ra, tôi cũng sẽ là người tổng hợp các góc nhìn khác nhau của các em trong cuộc thảo luận và dùng các góc nhìn đó để minh họa cho các nội dung liên quan trong bài giảng, ví dụ: “Thầy thích quan điểm của Bob, bạn ấy hiểu vấn đề và chúng ta có thể dùng ví dụ của Bob để giải thích khái niệm này”.
Khi học sinh trích dẫn những thông tin không liên quan hay đưa ra câu trả lời sai, trong vai trò người dẫn dắt, tôi sẽ là người đưa cuộc thảo luận trở lại trọng tâm hoặc chỉ ra cái đúng, ví dụ: “Bob, Internet vạn vật (IoT) là sự tích hợp của cả công nghệ phần cứng và phần mềm, không chỉ phần cứng. Em không thể làm IoT mà không có phần mềm”, hay “IoT là sự kết hợp của mọi thứ, máy tính và trao đổi thông tin. Làm sao em có thể kết nối mọi vật mà không có trao đổi thông tin? Làm sao mọi thứ có thể nói chuyện với nhau được?”…
Trong vai trò người cố vấn, tôi giúp học sinh tìm tòi hoặc sáng tạo ra nhiều cách ứng dụng những điều đã học và khuyến khích các em suy nghĩ theo hướng tích cực. Chẳng hạn: “Bob, em đang làm tốt đấy, mặc dù câu trả lời của em chưa được rõ ràng lắm. Nếu có thêm phần thực hành để minh họa, thầy nghĩ phần trình bày của em sẽ tốt hơn nữa”, “James, để ý kiến của mình được người khác lắng nghe, em cần có kỹ năng thuyết trình hiệu quả. Góc nhìn của em rất khá, nhưng em cần luyện tập thêm kỹ năng trình bày nữa nhé” hay “Em nên trình bày mà không cần nhìn vào ghi chú. Em có quan điểm riêng, nhưng em hãy tập ghi nhớ những ý mình sẽ trình bày. Cách chúng ta trình bày quan điểm của mình cũng rất quan trọng”.
Sau nhiều năm giảng dạy, tôi tin rằng hoạt động thảo luận giúp học sinh học hỏi được nhiều hơn. Các em học được nhiều khi chia sẻ góc nhìn của mình và cả khi đặt ra câu hỏi và lắng nghe câu trả lời của người khác. Phương pháp học có trao đổi làm cho lớp học trở nên hào hứng thay vì học sinh chỉ ngồi nghe một bài giảng từ đầu đến cuối. Việc thảo luận cũng cho phép học sinh tìm hiểu sâu hơn vào một lĩnh vực từ nhiều nguồn thông tin khác thay vì chỉ dựa vào sách giáo khoa hay nghe bài giảng. Là thầy cô giáo, chúng ta cũng yêu thích việc dạy học hơn khi thấy bầu không khí hào hứng trong lớp học và nhận ra học sinh của mình ngày càng chủ động hơn trong học tập.
Xem video bài giảng trước khi lên lớp
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“Video bài giảng” là bài giảng mà giáo viên đã ghi âm từ trước và đăng trên trang web của trường để học sinh có thể xem trước khi tới lớp. Nhờ vậy, cả thầy cô giáo và học sinh có thể dành phần lớn thời gian ở lớp để thảo luận và giáo viên có thể giúp học sinh làm sáng tỏ những thắc mắc nếu có. Học sinh có thể tải “video bài giảng” để xem trên laptop, điện thoại, máy tính bảng… và xem vào bất cứ lúc nào thuận tiện. Các học sinh nghỉ học hôm đó cũng có thể nghe hay xem bài giảng được ghi âm để không bị tụt lại phía sau.
Về phần giáo viên, các bài giảng được ghi âm lại và tải lên website của trường giúp thầy cô giáo tiết kiệm thời gian, không phải soạn lại tài liệu nhiều lần. Nhờ đó, các thầy cô giáo sẽ có nhiều thời gian hơn để lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động và sáng tạo hơn trong phương pháp giảng dạy. Qua thời gian, sẽ ngày càng có nhiều nội dung bài giảng trực tuyến có sẵn cho học sinh trong mọi môn học.
Việc xem video bài giảng hay đọc tài liệu trước khi lên lớp vẫn còn là vấn đề với phần lớn học sinh và ngay cả sinh viên, vì họ chưa quen với những phương tiện học tập hữu ích bên ngoài lớp học này. Nhiều người học không muốn chuẩn bị bài trước buổi học vì họ cho rằng đằng nào thì giáo viên cũng sẽ tóm tắt các khái niệm này ở lớp. Để giúp sinh viên hình thành thói quen xem trước video bài giảng, vào đầu buổi học, tôi thường yêu cầu một vài em chia sẻ khái quát về tài liệu đọc đã được phân công. Những em có phần trình bày rõ ràng sẽ được cộng thêm điểm cho bài tập về nhà của tuần đó. Ngoài ra, tôi cũng thường gọi ngẫu nhiên một vài em, yêu cầu tóm tắt trong vòng từ ba đến năm phút nội dung video bài giảng. Nếu một em nào đó chưa chuẩn bị để trình bày, tôi sẽ yêu cầu học sinh đó viết hai trang tóm tắt bài giảng và xem đó như bài tập thêm về nhà. Đó là cách buộc các em phải xem bài giảng trong các buổi học tới.
Để bắt đầu cuộc thảo luận trên lớp, tôi thường hỏi: “Các em học được điều gì trong video bài giảng?” hay “Chủ đề nào trong tài liệu đọc mà các em cho rằng cần tìm hiểu sâu hơn?”… Để hiểu được kiến thức ở tầng sâu hơn, sinh viên cần có khả năng nắm bắt được những điểm mấu chốt bằng cách kết hợp giữa các tài liệu đọc, bài giảng video đã xem trước khi lên lớp với những trải nghiệm ở lớp. Trải nghiệm ở lớp chính là hoạt động thảo luận, qua đó học sinh phân tích hay giải quyết vấn đề thông qua các trường hợp hay tình huống điển hình. Ngày nay, thời gian học ở lớp chỉ giới hạn trong vài giờ mỗi tuần trong khi có quá nhiều tài liệu và kiến thức cần truyền đạt, nên một số trường cố gắng hoàn thành một số lượng lớn bài giảng chỉ trong một học kỳ. Đó là lý do tại sao nhiều sinh viên nắm vững lý thuyết trong sách vở nhưng không có tư duy phản biện ở mức độ sâu sắc mà họ cần được trang bị để có thể tiến xa trong nghề nghiệp tương lai. Điều này giải thích tại sao nhiều sinh viên tốt nghiệp thường cảm thấy bối rối và thiếu tự tin trong các cuộc phỏng vấn khi nhà tuyển dụng đưa ra một vấn đề hay tình huống họ chưa từng gặp trước đây. Vì vậy, sinh viên cần được dành nhiều thời gian hơn trên lớp cho thảo luận để phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích, kỹ năng trình bày, để họ tự tin hơn khi gặp những “câu hỏi chuyên sâu” hay yêu cầu “giải quyết vấn đề qua tình huống” trong các buổi phỏng vấn xin việc làm.
Để phương pháp thảo luận đạt hiệu quả tốt nhất
[image: ]
Một vài thầy cô giáo nói với tôi rằng, việc thảo luận lấy đi khoảng thời gian quý giá ít ỏi ở lớp. Tôi thì nghĩ khác, rằng việc thảo luận sẽ làm cho hoạt động học tập ở lớp sinh động hơn và giúp học sinh học được nhiều hơn. Để phương pháp thảo luận đạt hiệu quả, tôi quy định việc tham gia thảo luận trên lớp đóng góp hai mươi lăm phần trăm kết quả học tập, nên học sinh của tôi thường cố gắng dành thời gian để đọc tài liệu trước khi lên lớp và tích cực tham gia thảo luận.
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Tất nhiên, thử thách gay go nhất là làm thế nào để khuyến khích các em mạnh dạn trình bày ý kiến của mình. Sau nhiều năm ở trường tiểu học và trung học, các em đã quen với việc im lặng và lắng nghe, nên các thầy cô giáo ở trường đại học lại phải vất vả để giúp các em tạo dựng sự tự tin và luôn có chính kiến khi tham gia vào lớp học. Cách tốt nhất là không chỉ gọi những em thường xuyên giơ tay phát biểu mà quan tâm đến cả những em khác, những người chưa đủ mạnh dạn để xung phong. Một số thầy cô giáo thường sửa sai cho học sinh ngay khi họ đang phát biểu, nhưng làm như vậy sẽ khiến học sinh không thoải mái và ngại trả lời vì sợ sai. Có một cách khác tốt hơn là gợi ý học sinh tự tìm hiểu thêm để cách trình bày lý lẽ của mình tăng khả năng thuyết phục, thay vì thầy cô giáo trực tiếp chỉnh sửa cho học sinh. Thầy cô giáo cũng cần giúp học sinh hiểu rằng những góc nhìn khác biệt cần được đón nhận cởi mở và đưa ra thảo luận ở lớp, nhưng điều quan trọng là học sinh cần đưa ra những lập luận chặt chẽ đủ sức thuyết phục.
Khi thầy cô giáo tôn trọng học sinh, họ khuyến khích bầu không khí học tập thân thiện trên tinh thần cởi mở và chia sẻ trong lớp. Thầy cô giáo cần làm cho học sinh nhận ra rằng lớp học là để mọi người học hỏi lẫn nhau và những ý kiến khác biệt hay mới mẻ đều được tôn trọng; rằng khoa học và công nghệ sẽ không tiến bộ nếu mọi người không sẵn sàng thử những cái mới; rằng phần lớn những người thành công cũng phạm sai lầm nhưng họ xem đó là những cơ hội để học và rút ra những kinh nghiệm quý báu. Thầy cô giáo cũng cần thường xuyên khẳng định với học sinh rằng khi học được từ sai lầm, chúng ta sẽ tiến bộ và đó là mục đích của giáo dục.
Tôi thường nhắc học sinh rằng việc thảo luận trên lớp và bày tỏ quan điểm là những cách để phát triển các kỹ năng mềm. Khi học cách trình bày quan điểm của mình sao cho hiệu quả, học sinh sẽ hình thành thói quen cẩn trọng trong suy nghĩ và sắp xếp các ý trước khi trình bày. Khi lắng nghe người khác, họ cũng học được kỹ năng lắng nghe. Khi thảo luận với tinh thần tôn trọng ý kiến của người khác, học sinh học kỹ năng làm việc nhóm. Khi sinh viên hỏi tôi: “Em có thể học được kỹ năng mềm ở đâu?”, tôi đáp: “Trong lớp học”.
Bắt đầu buổi học: câu hỏi, kết thúc buổi học: câu trả lời
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Một cô giáo hỏi tôi: “Phương pháp thảo luận trên lớp giúp ích cho học sinh như thế nào? Thầy cô giáo cần làm gì nếu học sinh đưa ra câu trả lời sai hoặc không liên quan đến chủ đề? Tôi chưa cảm thấy thật sự tin rằng việc thảo luận ở lớp giúp ích cho học sinh của tôi”.
Tôi nêu quan điểm: Là thầy cô giáo, chúng ta đều có thể lựa chọn phương pháp dạy học nào là tốt nhất cho học sinh. Ngay cả ở Mỹ, nhiều thầy cô giáo đánh giá cao hình thức thảo luận trên lớp, nhưng một số khác thì không có cùng quan điểm. Tôi đã dùng phương pháp này trong nhiều năm, và sinh viên chia sẻ với tôi rằng việc tham gia thảo luận trên lớp đã giúp họ tiến bộ đáng kể. Vì mọi học sinh đều được yêu cầu phải tham gia thảo luận trong lớp, nên các em buộc phải chuẩn bị bài vì có thể được gọi bất cứ lúc nào. Nhờ đó, các em học nhiều hơn, vì không ai muốn mình ngượng ngùng đứng trước lớp khi không có gì để chia sẻ. Ngoài ra, khi từng học sinh được yêu cầu lần lượt trình bày cách hiểu của mình về các khái niệm, các học sinh còn lại trong lớp được nghe nhiều góc nhìn khác nhau nên các em cũng học được nhiều hơn. Khi học sinh cho câu trả lời không liên quan hay chưa đúng, tôi sửa ngay cho các em nên không có tình trạng hiểu khái niệm một cách mơ hồ.
Thảo luận ở lớp không phải là một hoạt động ngẫu nhiên. Tôi luôn soạn giáo án và lựa chọn tài liệu đọc một cách kỹ lưỡng để đảm bảo sinh viên học được nhiều nhất. Tôi giám sát các cuộc thảo luận để đảm bảo tất cả các em đều tham gia. Nếu một học sinh nào đó thiếu tập trung, tôi sẽ chỉ định học sinh đó trả lời câu hỏi. Chẳng hạn, để kiểm tra mức độ tập trung của các em, tôi có thể hỏi: “Ai đồng ý với góc nhìn của tác giả về trí tuệ nhân tạo thì giơ tay?”.
Để giúp học sinh phát triển chính kiến về mọi vấn đề, tôi thường gọi từng người và yêu cầu các em trình bày ý kiến về một bài báo mà các em đã được yêu cầu đọc trước khi tới lớp. Dựa vào đó, tôi có thể biết từng học sinh hiểu tài liệu đến đâu. Chẳng hạn, tôi thường yêu cầu sinh viên của mình trình bày ngắn gọn những điều đã học được từ một bài luận hoặc tóm tắt một khái niệm then chốt trong vòng một phút; hoặc mời một em lên bảng vẽ một ý tưởng hoặc một biểu đồ để những người khác bình luận. Sau khi mời một học sinh lên vẽ biểu đồ, tôi hỏi cả lớp: “Theo các em, biểu đồ đã đầy đủ chưa?”.
Tôi khuyến khích sinh viên của mình đặt câu hỏi khi có điều gì còn vướng mắc hay mơ hồ. Nếu các em không có câu hỏi, tôi sẽ hỏi các em, chẳng hạn: “Bob, ý nghĩa của biểu đồ này là gì?”, “Em có thể kết luận được gì từ những dữ liệu này?”, “Những yếu tố nào khiến em đi tới kết luận đó?”,… Đôi khi, tôi bắt đầu buổi học bằng một câu hỏi mà các em phải trả lời khi buổi học kết thúc. Bằng cách này, các em buộc phải tập trung nghe giảng, phân tích và xử lý thông tin để có được câu trả lời vào cuối buổi học. Cuối mỗi buổi học, tôi thường hỏi: “Khái niệm quan trọng nhất chúng ta học được hôm nay là gì? Tại sao nó quan trọng hơn các khái niệm khác?”.
Một số sinh viên chỉ học bằng cách nghe giảng, và một số khác kết hợp với việc đọc và tham khảo nhiều tài liệu, nhưng chỉ bằng cách tham gia thảo luận ở lớp, học sinh mới biết mình nắm vững kiến thức đến đâu và những kiến thức các em tiếp thu được có đủ để áp dụng vào việc giải quyết vấn đề không. Đời sống đầy rẫy những vấn đề và những tình huống bất ngờ ngoài dự tính, nếu chỉ học một cách giải quyết vấn đề, bạn chắc chắn sẽ thất bại.
Lôi kéo nhiều học sinh cùng tham gia thảo luận
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Phương pháp thảo luận trên lớp đòi hỏi học sinh phải xử lý thông tin bài giảng một cách toàn diện và cởi mở. Đó là hiểu các khái niệm, đánh giá thông tin theo khả năng ứng dụng vào cuộc sống và đối chiếu hiểu biết của mình với hiểu biết của người khác bằng tinh thần học hỏi. Hoạt động thảo luận giữa thầy cô giáo và lớp học hay giữa các học sinh với nhau đều giúp học sinh tiếp thu và lưu giữ tri thức tốt hơn.
Để việc thảo luận đạt hiệu quả tốt nhất, lớp học phải là nơi học sinh cảm thấy thoải mái. Các em không ngại đặt câu hỏi hay quá bận tâm về việc phải diễn đạt ý kiến của mình ra sao. Điều quan trọng là thầy cô giáo cần khuyến khích học sinh mạnh dạn đặt câu hỏi và trả lời một cách thấu đáo để biết học sinh hiểu khái niệm và chủ đề thảo luận đến đâu. Chúng ta nên làm cho mọi học sinh cảm thấy được tôn trọng và lắng nghe, để các em không ngại hỏi bất cứ điều gì.
Một cách để khuyến khích học sinh tham gia lớp học là nêu lên các câu hỏi cho học sinh thảo luận để tìm câu trả lời. Tôi thường đặt những câu hỏi buộc học sinh phải tập trung suy nghĩ, chẳng hạn: “Tại sao kỹ thuật này không hiệu quả trong tình huống này?”, “Có những kỹ thuật khác hiệu quả hơn không?”. Một số học sinh sẽ thấy hứng thú với loại câu hỏi này và sẽ xung phong trả lời. Nếu không, tôi sẽ chỉ định một em, bằng cách hỏi: “Bob, em nghĩ gì?”. Sau khi Bob trả lời, tôi sẽ hỏi thêm một học sinh khác: “Bill, em nghĩ gì về câu trả lời của Bob?”. Bằng cách liên tục hỏi nhiều học sinh, tôi lôi cuốn cả lớp tham gia và khi đó, tôi sẽ để cho các em tiếp tục thảo luận với nhau. Như thế, lớp học sẽ trở nên sống động và hào hứng hơn. Thỉnh thoảng, tôi áp dụng cách hỏi sau đây để gợi nhiều học sinh tham gia: “Bao nhiêu người trong các em đồng ý với câu trả lời của Bob?”, hay “Bao nhiêu người cảm thấy rằng câu trả lời của Bill thỏa đáng hơn?” và tiếp đó: “Bao nhiêu người trong các em không đồng ý với câu trả lời của cả Bob và Bill và có câu trả lời khác?”… Cách hỏi này bao giờ cũng khuyến khích thêm nhiều ý kiến bình luận hay thảo luận tiếp theo.
Khi tôi dạy ở châu Á, một giáo sư hỏi tôi: “Dường như thầy không dạy nhiều mà để cho sinh viên thảo luận là chủ yếu? Thầy có chuẩn bị bài giảng không?”. Tôi giải thích: “Sinh viên của tôi phải đọc tài liệu trước khi lên lớp. Vì vậy, khi đến lớp, họ không cần nghe giảng nhiều mà thảo luận với nhau theo các câu hỏi để đi đến câu trả lời. Tôi ít khi cho câu trả lời. Ngay cả sau khi các em đã thảo luận và đưa ra một số giải pháp, tôi cũng thường hỏi liệu các em có thể nghĩ xem có những giải pháp thay thế nào khác nữa không”.
Ngoài ra, tôi cũng yêu cầu các em tóm tắt các điểm chính của tài liệu. Mục đích là tạo điều kiện để các em trình bày các quan điểm khác nhau về chủ đề.
Trong quá trình thảo luận, đôi khi tôi cũng yêu cầu các em đóng những vai trò khác nhau trong một tình huống điển hình nào đó. Chẳng hạn, khi thảo luận về một dự án phần mềm hoặc một chiến lược marketing ra mắt sản phẩm, sinh viên có thể luân phiên nhau vào vai khách hàng, người quản lý dự án, chuyên viên thiết kế, người lập trình, người đảm bảo chất lượng... Những em còn lại trong lớp sẽ làm khán giả và đặt câu hỏi. Tôi thường giữ vai trò người điều phối. Để khởi đầu cuộc thảo luận, tôi thường chuẩn bị vài câu hỏi gợi ý để khuyến khích các em chia sẻ nhiều quan điểm khác nhau. Tôi nhận thấy hình thức thảo luận như thế này giúp người học trau dồi tư duy phản biện và học giải quyết vấn đề, thay vì chỉ nghe giảng một cách thụ động.
Tôi chia sẻ thêm với vị giáo sư nói trên: “Thật ra khi chỉ dành một ít thời gian cho việc giảng bài và thay bằng phương pháp thảo luận là chủ yếu, thầy cô giáo sẽ mất nhiều thời gian chuẩn bị hơn đấy. Để phương pháp này thật sự hiệu quả, yêu cầu then chốt là học sinh học chủ động. Lúc đầu, sinh viên của tôi tỏ ra miễn cưỡng và ngại tham gia vì còn lạ lẫm với phương pháp mới nhưng sau vài tuần, tất cả đều nói với tôi rằng phương pháp này mang lại cho các em nhiều hứng thú hơn, dù phải làm việc nhiều hơn”. Yêu và say mê điều mình học, điều mình làm sẽ khiến cho cuộc sống và tư duy không bao giờ rơi vào sự nhàm chán, mệt mỏi.
Thảo luận để có thói quen nhìn đa chiều
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Bằng việc tạo điều kiện cho học sinh thảo luận tích cực trong lớp, chúng ta khuyến khích các em chia sẻ hiểu biết với nhau. Khi có cơ hội lắng nghe nhiều góc nhìn khác nhau, học sinh có thể làm phong phú thêm tri thức của chính mình. Việc sẵn sàng lắng nghe những ý kiến phản biện của người khác sẽ giúp học sinh đi đến sự hiểu biết toàn diện về chủ đề đang thảo luận. Ngoài ra, học sinh cũng phát triển thói quen nhìn nhận đa chiều một vấn đề thay vì phiến diện. Thông qua thảo luận, học sinh cũng kiểm nghiệm hiểu biết của mình khi đối chiếu với hiểu biết của người khác để chắc chắn rằng những điều mình học được là đúng.
Tất nhiên, không phải mọi học sinh hay thầy cô giáo đều thấy được tiềm năng của phương pháp học qua thảo luận. Một số học sinh cho rằng thầy cô giáo yêu cầu học sinh chuẩn bị bài vì thầy cô lười hoặc không chuẩn bị bài tốt. Các thầy cô giáo theo phương pháp giảng bài truyền thống có thể cho rằng phương pháp Học chủ động qua thảo luận là lãng phí thời gian. Nếu bạn hỏi học sinh liệu các em muốn tham gia thảo luận trên lớp hay thích nghe giảng thì câu trả lời hiển nhiên của phần lớn học sinh sẽ là muốn nghe giảng, vì người học thụ động không phải chuẩn bị bài trước khi lên lớp và chỉ việc làm theo yêu cầu của thầy cô.
Để việc học chủ động đạt hiệu quả, thầy cô giáo phải có vai trò tích cực. Chúng ta phải tích cực lắng nghe thảo luận để giám sát mức độ hiểu của học sinh về chủ đề và chỉnh sửa hoặc bổ sung nếu cần. Vào cuối buổi học, chúng ta có thể giúp các em củng cố những gì vừa học được thông qua thảo luận bằng cách tóm tắt các điểm chính và yêu cầu học sinh ghi chép lại những điều mấu chốt. Chúng ta cũng có thể kiểm nghiệm kết quả học tập của lớp bằng cách yêu cầu học sinh trình bày ngắn gọn những điều đã học trong buổi học tiếp theo, hoặc chúng ta cũng có thể nhắc lại những ý tưởng thú vị mà học sinh đã chia sẻ.
Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp nào tùy thuộc vào quyết định của từng thầy cô giáo, tùy thuộc vào việc họ muốn tiếp cận việc dạy học ở lớp theo phương thức nào.
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Chia sẻ kinh nghiệm 
Đáp ứng kỳ vọng của học sinh
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Một thầy giáo trẻ viết thư cho tôi: “Tuy dành nhiều tâm sức để biên soạn giáo trình, nhưng tôi vẫn băn khoăn liệu bài giảng mà tôi đã dành nhiều tâm sức có thật sự hiệu quả với học sinh của mình như mong đợi không. Tôi vẫn cảm thấy những điều tôi kỳ vọng ở học sinh và những điều học sinh kỳ vọng đối với môn học chưa có sự tương đồng. Có cách nào tốt hơn để tìm thấy sự tương đồng đó không?”.
Tôi chia sẻ: Học sinh sẽ hứng thú với môn học khi các em thấy có sự liên quan giữa bài giảng với những kỳ vọng của họ về môn học. Phần lớn các thầy cô giáo thường dùng cách tiếp cận một chiều “từ trên xuống” theo giáo dục truyền thống, nghĩa là thầy cô giáo truyền đạt tri thức theo phương pháp mà họ tin tưởng là đúng và giúp ích cho học sinh. Trong khi đó, phương pháp dạy mới áp dụng cách tiếp cận “từ dưới lên” - người học là trung tâm. Theo giáo dục hiện đại, thầy cô giáo chú trọng việc tìm hiểu nhu cầu của học sinh và yêu cầu của xã hội về năng lực của học sinh, từ đó biên soạn giáo án và tài liệu để đáp ứng nhu cầu đó.
Cũng như việc các ca sĩ chuyên nghiệp thường xuyên làm mới các ca khúc của họ thể hiện để cộng hưởng với khán giả, cũng như chuyên viên tiếp thị tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng trước khi đưa ra chiến lược bán sản phẩm, khái niệm này cũng có thể được áp dụng vào việc dạy học. Nhưng làm thế nào để chúng ta biết học sinh của mình quan tâm những gì, mục tiêu học tập của họ là gì, và họ cần tiếp thu những gì từ lớp học?
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Cách tốt và đơn giản nhất là trực tiếp trao đổi với học sinh để biết kỳ vọng và mối quan tâm của các em về môn học. Khi dạy lớp Hệ cơ sở dữ liệu chuyên sâu, tôi yêu cầu sinh viên liệt kê ra những kiến thức đã biết liên quan đến môn học, những điều họ mong muốn được học và cả sự liên quan giữa môn học với các môn học khác. Những thông tin này giúp tôi hoàn thiện giáo án để đáp ứng nhu cầu của người học. Điều tiếp theo tôi thường làm trong mỗi buổi học là hỏi sinh viên xem những kiến thức được học và thảo luận trong lớp có liên quan như thế nào tới mối quan tâm của các em, xem phần nào các em còn mơ hồ để tôi có thể giải thích thêm tại lớp. Cách tiếp cận này kết hợp với bài kiểm tra hằng tuần giúp tôi đo lường được mức độ tiếp thu của sinh viên để biết việc học của các em đạt hiệu quả đến đâu trong lớp của tôi.
Một yếu tố mà các thầy cô giáo ở bậc đại học cần thường xuyên quan tâm để cải thiện là làm thế nào để chương trình học trên lớp phải gắn liền với nghề nghiệp thực tế. Sinh viên hiếm khi có cơ hội được đi thực nghiệm để tìm hiểu những gì đang diễn ra trong ngành, xem những người chuyên nghiệp làm việc cụ thể như thế nào. Để lấp đầy khoảng cách này, tôi thường mời các chuyên gia của ngành tới lớp học để chia sẻ với sinh viên về công việc chuyên môn của họ. Nhiều thầy cô giáo lo lắng rằng các hoạt động ngoại khóa có thể mất nhiều thời gian, khiến họ không hoàn thành được chương trình học của nhà trường theo quy định. Nhưng tôi biết rằng một bài giảng thiết thực từ một người đang làm việc trong lĩnh vực có thể khơi dậy thêm nhiều hứng thú cho người học hơn một số bài giảng khô khan, xa rời thực tế ở trường. Năm ngoái, tôi đã mời một chuyên viên phát triển phần mềm cấp cao của Google đến giảng ở lớp “Khai thác và mô hình hóa dữ liệu” của tôi và chia sẻ kinh nghiệm của anh ấy khi tham gia viết mã cho công cụ tìm kiếm của Google. Khi anh ấy giảng, hơn năm mươi sinh viên ngồi yên ắng và chăm chú vào từng dòng mã hiển thị trên màn hình chiếu. Sau đó một sinh viên của tôi nói: “Em luôn nghĩ rằng mã của Google là cái gì đó rất huyền bí nhưng bây giờ em nhận ra rằng việc viết mã không quá phức tạp như em nghĩ và bản thân em cũng có thể viết tương tự”. Chuyên viên của Google nói với lớp: “Bây giờ các bạn đã nắm cơ bản cách thức hoạt động của công cụ tìm kiếm của Google và mối liên quan của nó với những thuật toán mà các bạn được học trong môn này, tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đều có thể có được việc làm ở Google”. Cả lớp ồ lên đầy hào hứng và kể từ đó, các bạn sinh viên lớp này có thái độ tiếp thu rất nghiêm túc trong các buổi học về xác suất, dây chuyền Markov và mô phỏng (những nội dung chính của môn học này).
Một phương pháp dạy hiệu quả khác mà tôi thường dùng để nội dung giảng dạy trở nên thiết thực hơn là sinh viên được giao cho vai trò chủ động giải quyết tình huống thông qua các trường hợp điển hình. Chẳng hạn, tôi đưa ra yêu cầu như sau: “Em là người quản lý dự án và khách hàng muốn em làm XYZ… Em sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?”. Phương pháp này giúp sinh viên tiếp cận các tình huống thực để phân tích và học cách giải quyết vấn đề. Tôi luôn chọn những trường hợp điển hình gắn kết với những vấn đề trong đời thực để sinh viên có dịp đương đầu với những vấn đề mà họ có thể gặp phải trong tương lai. Khi sinh viên được phân công đọc các bài báo, tôi thường hỏi họ những câu hỏi thực tế : “Tại sao Mỹ khoán ngoài phần lớn công việc chế tạo trong thập niên 1990?”, “Tại sao ngày nay có nhiều công ty áp dụng ‘khoán trongVề phần học sinh, sau khi nghe diễn giả nói chuyện và trả lời các câu hỏi, học sinh phải viết một bài viết ngắn trình bày cảm nhận của mình và những điều tiếp thu được. Bằng cách này, chúng ta biết được học sinh có chú ý lắng nghe và nhận được nhiều lợi ích từ buổi nói chuyện hay không.
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Những ngành học thiết yếu đang cần giảng viên 
Khoa học
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Chúng ta đang sống trong thế giới toàn cầu hóa, khi công nghệ làm thay đổi nền kinh tế của tất cả các quốc gia và nó cũng thúc đẩy sự dịch chuyển việc làm và dịch chuyển lao động trí thức từ nước này sang nước khác, tức những nơi có công nghệ phát triển. Việc này dẫn đến nhu cầu về lao động có kỹ năng ngày càng tăng. Do đó, để sống còn, mọi người phải học để tự trang bị tri thức và những kỹ năng đáp ứng nhu cầu thực tế. Do đó, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực thuộc các ngành nghề có kỹ năng như khoa học là vô cùng quan trọng.
Một khảo cứu của chính phủ Mỹ về giáo dục ở hai mươi nước phát triển trong các ngành khoa học cho thấy rằng hệ thống giáo dục hiện thời đầu tư quá ít thời gian cho việc dạy khoa học ở trường trung học và tiểu học. Ở hầu hết các nước châu Âu, chỉ khoảng mười phần trăm thời gian trên lớp được dành cho các hoạt động khoa học. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Bắc Âu làm tốt hơn, ở mức mười bảy phần trăm. Khảo cứu trên cũng đưa ra kết luận là để chuẩn bị cho xã hội tri thức, cần dành từ hai mươi đến hai mươi lăm phần trăm chương trình học cho các môn khoa học.
Giáo dục khoa học phải bắt đầu từ giai đoạn sớm. Mặc dù một số người nhận định rằng dạy khoa học ở trường tiểu học là quá sớm, nhưng theo khảo cứu trên, học sinh ở độ tuổi học tiểu học đã phát triển đầy đủ để tiếp thu các khái niệm khoa học cơ bản. Đó là độ tuổi ham hiểu biết và trí tưởng tượng đã phát triển tốt nên cần được khuyến khích học khoa học nhiều hơn. Ngày nay, trẻ em đã được làm quen với công nghệ từ nhỏ, qua tivi, máy tính, điện thoại di động... Nếu được khuyến khích và tạo điều kiện, các em có thể trở thành những người làm khoa học giỏi trong tương lai. Một khảo cứu của người Nhật cho thấy có sự tương quan chặt chẽ giữa số học sinh tiểu học được dạy môn khoa học và số sinh viên theo ngành khoa học ở bậc đại học. Các thành phố càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với khoa học thì càng có nhiều sinh viên học các ngành khoa học hơn các thành phố khác. Khảo cứu này còn đi xa hơn khi phỏng vấn năm mươi nhà khoa học hàng đầu và tất cả đều xác nhận rằng mối quan tâm của họ với khoa học đã bắt đầu từ sớm, từ độ tuổi tiểu học.
Việc dạy khoa học có nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau. Một câu hỏi về khoa học có thể có nhiều câu trả lời. Cách tiếp cận truyền thống tập trung vào khía cạnh đúng - sai. Cách tiếp cận hiện đại chú trọng việc giúp người học phát triển khả năng lý giải “tại sao”. Thay vì tập trung vào câu trả lời (đúng - sai), thầy cô giáo nên chú ý đến quá trình người học tư duy để đi đến câu trả lời. Thay vì đưa ra một đáp án, thầy cô giáo đòi hỏi học sinh phát triển lập luận và tuân theo một quy trình khoa học để tự mình đi đến câu trả lời. Khảo cứu này cũng kết luận rằng chính là nhờ những phương pháp tiếp cận khoa học hiện đại mà nền giáo dục của Mỹ thúc đẩy nhiều phát kiến và có nhiều nhà khoa học hơn các nước khác.
Có ba phương pháp dạy môn khoa học: phương pháp truyền thống trực tiếp giữa thầy và trò, phương pháp “học qua hành” và phương pháp “khám phá”.
• Phương pháp truyền thống là thầy cô giáo giảng giải cách làm thí nghiệm hoặc nghiên cứu để đi đến kết quả và học sinh ghi nhớ những thành quả nghiên cứu đó. Theo một khảo sát về giáo dục của chính phủ, phương pháp truyền thống có thể được áp dụng hiệu quả vào việc giúp học sinh tiểu học làm quen với môn khoa học, vì các em ở lứa tuổi này cần được chỉ dẫn trực tiếp và các em cũng cần ghi nhớ các công thức.
• “Học qua hành” là phương pháp mà thầy cô giáo là người nêu ra vấn đề; học sinh tiến hành thí nghiệm và giải thích kết quả với sự hướng dẫn của thầy cô giáo. “Học qua hành”, với thầy cô giáo đóng vai trò hỗ trợ, là phương pháp hiệu quả với học sinh trung học và sinh viên đại học, vì học bằng cách thực hành tốt hơn là chỉ ghi nhớ. Ngoài ra, trong quá trình tự mình nghiên cứu để đi đến kết quả, các em nắm vững được các khái niệm và các bước của quá trình nghiên cứu khoa học.
• “Khám phá” là phương pháp có nhiều ưu điểm và cũng nhiều thách thức, vì học sinh phải tự mình nghĩ ra sáng kiến hay đề tài, tiến hành thí nghiệm, đi đến kết quả, và giải thích kết quả thường là với một vài gợi ý hoặc hướng dẫn từ thầy cô. Đây là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy các phát kiến và tinh thần sáng tạo, nhưng chỉ có một số lượng giới hạn học sinh được tuyển chọn để áp dụng phương pháp. Phương pháp này phù hợp với các nghiên cứu sinh luôn mong muốn có những phát kiến, luôn chủ động xem xét các vấn đề ở nhiều khía cạnh và ở mức độ hiệu quả của nó để hướng đến việc tự mình tiến hành nghiên cứu khoa học.
Khoa học máy tính
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Theo một báo cáo chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) của Mỹ, bắt đầu từ cuối năm 2014, môn khoa học máy tính (Computer Science) đã được dạy ở nhiều trường trung học và được tính như tín chỉ của môn toán hay khoa học, thay vì là môn được lựa chọn. Học sinh trung học ở Mỹ cũng học Nhập môn công nghệ thông tin, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Nhập môn lập trình Java trong chương trình giáo dục phổ thông.
Đa số phụ huynh trên toàn nước Mỹ đều ủng hộ việc cho học sinh trung học được làm quen với công nghệ từ sớm để khuyến khích các em theo đuổi các chuyên ngành STEM ở đại học. Dữ liệu từ chính phủ Mỹ chỉ ra rằng đến năm 2020, sẽ có thêm một triệu sáu trăm ngàn việc làm mới được tạo ra trong lĩnh vực CNTT, nhưng nếu không hành động ngay lập tức, nước Mỹ chỉ có thể đào tạo được khoảng bốn trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp để đáp ứng nhu cầu to lớn về nguồn nhân lực này. Trong khi đó, có rất nhiều người tốt nghiệp đại học không kiếm được việc làm vì họ đã không được tiếp xúc với công nghệ từ sớm, nên đã không theo đuổi các ngành nghề công nghệ.
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Một đại diện của Nhóm dạy Khoa học máy tính, một nhóm đặc biệt chủ trương việc dạy khoa học máy tính trong trường phổ thông ở Mỹ, nói: “Rất khó để thay đổi cách nghĩ của các nhà giáo dục vì họ không xem công nghệ là một ngành học độc lập, tương đương khoa học và toán học. Chúng tôi phải tổ chức huấn luyện cho các giáo viên trường phổ thông để giúp họ hiểu về công nghệ, từ đó có thể hỗ trợ để học sinh học tốt trong Thời đại Thông tin”. Một hiệp hội khác, Hiệp hội máy tính (ACM)Khi chúng ta có thể đảm bảo rằng mọi học sinh, từ nhà trẻ tới đại học, đều tiếp cận được những thầy cô giáo có năng lực, nền giáo dục của đất nước sẽ cải tiến, để bắt kịp và cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu này.
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Nền giáo dục đích thực 
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Một thầy giáo hỏi tôi: “Theo ý kiến của thầy, mục đích của giáo dục là gì? Có phải mục đích của giáo dục là đáp ứng nhu cầu của xã hội? Theo những gì tôi đọc được trên trang blog của thầy, có phải quan điểm của thầy là giáo dục đại học nên phát triển theo phương thức tương tự như giáo dục hướng nghiệp? Thầy có nghĩ phần lớn các thầy cô giáo có cùng quan điểm với thầy không? Xin thầy vui lòng giải thích”.
Tôi trả lời anh ấy: Theo ý kiến của tôi, mục đích của giáo dục là phát triển năng lực và nhân cách của học sinh một cách toàn diện để họ có thể trưởng thành và đóng góp cho xã hội. Nói một cách khác, mục đích của giáo dục là để đáp ứng các yêu cầu. Để làm điều đó một cách hiệu quả, học sinh phải phát triển những tri thức và kỹ năng nhất định để có đủ năng lực, trong đó, tri thức và kỹ năng về khoa học và công nghệ cần được chú trọng.
Tôi không cho rằng giáo dục đại học nên được phát triển như giáo dục hướng nghiệp, nhưng nó phải đáp ứng được nhu cầu của xã hội, nghĩa là phải tập trung nhiều hơn theo hướng ứng dụng thay vì chỉ cung cấp lý thuyết thuần túy. Ngoài ra, học sinh ngày nay chính là những người tạo nên nền tảng cho nền văn hóa của tương lai, nên mục đích của giáo dục không chỉ là phát triển kỹ năng, mà còn là phát triển nhân cách của học sinh, để họ có nhận thức đúng đắn về đạo đức và trở thành những công dân tốt.
Giáo dục không bắt đầu từ trường học, mà từ trong gia đình. Mọi điều học sinh học được thường bắt nguồn trước hết từ việc quan sát hành vi và cách ứng xử của bố mẹ mình. Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ quá bận rộn kiếm sống. Nhiều người gửi gắm con cho các trường trong việc dạy các kỹ năng sống và yên tâm rằng con của mình không thua kém bạn bè, trong khi họ cần nhận ra rằng sự phát triển nhân cách và hành vi của trẻ bao giờ cũng xảy ra từ rất sớm. Do đó, bố mẹ cần ưu tiên giúp các con ở giai đoạn phát triển nhân cách quan trọng này, để con có nền tảng tốt trong suốt những giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Nếu có nền tảng là nhân cách đạo đức vững vàng, khi đến tuổi đi học, các con sẽ có đủ nhận thức để tránh xa những cám dỗ. Khi đi làm, dù bất cứ vấn đề gì xảy ra, con sẽ ứng xử theo nền tảng đạo đức đã được học từ sớm, cụ thể là giữ đạo làm con với bố mẹ, kính trọng thầy cô giáo/người lớn tuổi, bao dung/nhân ái với người yếu thế, có ý thức thượng tôn luật pháp và mong muốn đóng góp cho xã hội. Khi nền giáo dục đặt ưu tiên là hoàn thiện nhân cách và kế đó mới là trang bị kiến thức, kỹ năng và năng lực sáng tạo cho học sinh, thì bố mẹ và thầy cô giáo sẽ luôn đóng vai trò quan trọng.
Mọi thứ đều bắt đầu bằng giáo dục. Chỉ khi chúng ta có nền tảng giáo dục vững chắc thì đất nước mới có thể thịnh vượng. Chỉ khi giáo dục có thể đào tạo toàn diện và cung cấp đủ nhân lực, nền kinh tế mới tăng trưởng tốt và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
STEM là chủ đạo
[image: ]
Trong thế giới toàn cầu hóa đầy cạnh tranh với các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) là chủ đạo, lao động tri thức là nguồn nhiên liệu cho sự tăng trưởng nền kinh tế. Vấn đề hiện nay không phải là sự thiếu hụt nhân công mà là sự thiếu hụt những nhân công có kỹ năng công nghệ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
Từ năm 2000, khi mọi thứ được kết nối Internet, những bước tiến công nghệ vượt bậc đã làm thay đổi cách thức vận hành của các công ty. Các quy trình công việc được tự động hóa, và một số loại công việc được phân bổ toàn cầu dưới hình thức khoán ngoài (outsource) cho các nước có chi phí thấp hơn. Thực tế là học sinh ngày nay phải nỗ lực rất nhiều, bởi họ không chỉ cạnh tranh về việc làm ở trong nước mà với cả các nước khác.
Trong thế giới được kết nối toàn cầu này, việc làm có thể được dịch chuyển từ nước này sang nước khác và sự dịch chuyển có thể xảy ra rất nhanh. Chẳng hạn, ở Tây Ban Nha, Hy Lạp và Ý, những nước mà trước đây không lâu đã từng là những nền kinh tế mạnh và không thiếu việc làm, nền kinh tế nhanh chóng trở nên sa sút vì phần lớn công việc đã được dịch chuyển sang các nước Đông Âu như Ba Lan, Hungary và Czech vì chi phí nhân công ở các nước này thấp hơn khi họ gia nhập Liên minh châu Âu. Tương tự, trước đây, ngành chế tạo đã là nguồn cung cấp việc làm chính ở Mỹ cho đến khi xu hướng khoán ngoài cơ xưởng cho Trung Quốc bắt đầu diễn ra vào cuối những năm 1990. Tuy nhiên với nền giáo dục tiên tiến có thế mạnh trong các lĩnh vực STEM, đặc biệt ở các trường đại học tư thục danh tiếng như Harvard, Stanford, Viện Công nghệ Massachusetts, Carnegie Mellon, Viện Công nghệ California, các ngành công nghiệp mới như phần cứng, phần mềm, công nghệ sinh học, công nghệ nano đã nổi lên và làm thay đổi cán cân kinh tế, giữ cho nước Mỹ vẫn tiếp tục chiếm ưu thế.
[image: ]
Nhiều nước bắt đầu áp dụng các mô hình giáo dục mới, trong khi nhiều nước khác vẫn còn e ngại. Trong mô hình giáo dục mới dựa trên kỹ năng và năng lực, sinh viên tốt nghiệp phải đạt được một số yêu cầu năng lực nhất định. Do đó, thay vì học bằng cách ghi nhớ kiến thức để qua các kỳ thi, sinh viên phải được tạo cơ hội làm việc trên các dự án phức tạp và đa dạng để áp dụng tri thức vào việc phát triển các kỹ năng. Chẳng hạn, sinh viên năm thứ tư ngành phát triển phần mềm sẽ được yêu cầu tham gia dự án capstoneTôi tin ngày đó sẽ không xa!
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Trong tdt ca cdc ky ndng, “Hoc tap
suét doi” la ky nang quan trong nhdt ma
moi hoc sinh cdn phdi co.
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Bang viéc lam cho ca I6p ban rén, thay
c6 khéng con phai lo xur ly riéng nhing hoc
sinh thuong xuyén xao lang.
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Khi thdy c6 gido biét méi quan tam hay
muc dich caa hoc sinh la gi, ho c6 thé thay
doéi gido trinh mén hoc dé dap ung nhu cdu
cta hoc sinh.
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Khi c6 co héi lang nghe va phan bién
nhing goc nhin khdc, hoc sinh ¢6 thé lam
phong phu thém tri thirc cia chinh minh, dé
di dén mét su hiéu biét toan dién vé chu dé.
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Thdy c6 gido nén tao khéng khi vui
vé trong lop hoc v6i nhang cau dua hom
hinh d@é hoc sinh luén cam thdy thodi mdi
véi viéc hoc.
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Chi bang su tuong tdc véi nhang nguoi
khdc, nguoi hoc méi dat duoc nhing hiéu
biét sau sdc (hoc sau).
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Ngay ca sau khi cdc em da thdo luan va
dua ra mét s6 gidi phdp, thdy c6 cung nén
hoi: Liéu cdc em c6 thé nghi xem c6 nhang
gidi phdp thay thé nao khdc naa khong?
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Trong phuong phdp “Hoc chu déng”,
hoc sinh tu chiu trach nhiém vé viéc hoc
cua minh, nhung thdy c6 gido dong vai tro
then chét trong viéc huéng dan hoc sinh
tu duy va dp dung nhang diéu da hoc.
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Khi hoc sinh cam thdy thodi mdi va tu
tin vé ban than, ho sdn long dién dat y kién
cta minh hon va c6 thém niém tin rang
minh co thé thanh céng.
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Téi nhan ra rang téi cang danh it thoi
gian cho viéc gidng bai va danh nhiéu thoi
gian dé hoc sinh tham gia cdc hoat déng
thdo luan chu déng, thi cdc em cang tich
cuc hon trong hoc tap.
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Muc tiéu cta gido duc khéng chi don
thudn la hoc kién thuc. D6 con la phat
trién nhan cdch tich cuc va truyén dong
luc dé cdc em tu xdy dung ké hoach cho
tuong lai mot cdch thiét thuc.





OEBPS/image.028.png
V6i nhung cau hoi ma thdy c6 khong
biét cau tra loj, néu thdy cé thaa nhan minh
khong biét thay vi cho cau tra loi sai, hoc
sinh sé cam thdy tin tuéng hon.
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Thdy c6 gido gioi la nguoi c6 tinh
thdn céng hién, théng qua viéc khuyén
khich hoc tro lam nén diéu khdc biét cho
thé gici va dong gop cho xa hoi.
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Heé théng gido duc truyén théng xem
trong bdng cdp thay vi ky ndng va khéng
khuyén khich viéc hoc chi déng. D6 la nén
gido duc c6 tinh ran de.
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STEM ddp dng nhu cdu vé nguén
nhan luc c6 kha nang canh tranh cao d@é
giup cho nén kinh té phat trién.
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Thay vi téng két xem c6 bao nhiéu
hoc sinh d6 ky thi cudi nam, chung ta can
xem c6 bao nhiéu hoc sinh trong I6p van
con luu gitr nhimg kién thirc da hoc va co
kha ndng dp dung cdc ky nang da hoc vao
nghé nghiép.
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Su hiéu biét cua mét nguoi khéng don
thudn dua trén ndm vimg ly thuyét, ma dua
vao ndng luc thuc té gidi quyét cdc vdn dé.
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G6c nhin khdc biét cua hoc sinh nén
duoc thdy c6 don nhan coi mé va dua ra
thao luan & I6p. Bi qua sai ldm giup tu duy
linh héi kién thurc sau sdc hon.
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Khéng ai chon nghé day hoc dé lam
giau. Chung ta chon nghé nay vi muén
thé hé tiép theo tré nén tét hon, dé xa hoi
ngady cang tét dep hon.
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Nguoi thdy gidi sé dao tao ra nhimg
hoc tro co tu duy phan bién. Tu duy phan
bién doi héi nguoi hoc phdi tu duy sau
bang cdch hiéu, phan tich, nhan dinh, dat
nghi vdn vé mét khdi niém cho toi khi kién
thurc do tré thanh tri thic cia minh.
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Co rdt nhiéu nguoi tét nghiép dai hoc
khong kiém duoc viéc lam vi ho da khong
duoc tiép xtic voi cong nghé tur sém, nén da
khéng theo dudi cdc nganh nghé céng nghé.
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Thdy c6 nén khuyén khich va huong
dan hoc sinh xdy dung thoi quen hoc tap
ngay ca khi khéng cé ai bat buéc hay
gidm sdt.
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Nhiéu sinh vién gdp kho khan khi phong
vdn xin viéc lam vi béi réi va thiéu tu tin khi
déi dién voi mét vdn dé chua ting gap trudc
day. Do do, thdy c6 nén day theo cdch thao
luén, d@é sinh vién c6 tu duy gidi quyét vdn dé
chur khong phdi nhéi nhét kién thac.
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Mot khi hoc sinh da thdy viéc doc don
gian, thdy c6 c6 thé tang dan luong kién
thuc phai nghién cuu, doc truoc khi téi Iop.
Hoc sinh cdn cam gidc say mé tim toi vi diéu
do sé giup ich cho cdc em suét doi.
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Trong thoi dai cong nghé ngay nay, tiém
nadng khoa hoc ky thuat va nang luc sang tao
la chia khéa dé lam nén su khdc biét.
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Trong thé gi6i cong nghé thay déi
nhanh chéng nay, tdt ca cdc nuoc déu can
mot thé hé tuong lai co tu duy khoa hoc va
cdp tién, va truéng tiéu hoc la noi bat dau
tét nhdt d@é uom mdm nhimng tai nang.
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Thay vi hoc bang cdch ghi nhé kién
thurc d@é qua cdc ky thi, sinh vién phai duoc
tao co hoilam viéc trén cdc du dn phuc tap
va da dang dé dp dung tri thuc vdo viéc
phdit trién cdc ky ndng.
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Viéc nghe gidng chi giup nguoi hoc
hiéu biét khdi quat, nhung hoc bdng viéc
lam cu thé va hoc tursai ldm cta chinh minh
méi la cdch hoc hiéu qua nhdt.
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Nhung déi nga lam viéc thanh cong
nhdt thuong la nhiung doi ngu biét tan
dung viéc cung nhau hoc nhung cdi moi
va hoc lan nhau.
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Muc dich cua gido duc la phat trién
ndng luc va nhan cdch cua hoc sinh mét
cdch toan dién dé ho c6 thé trudng thanh
va dong gop cho xa héi.
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Ngay nay, vai tro cua thdy c6 gido
da thay doéi tur nguoi truyén tri thuc tro
thanh nguoi hudn luyén.





